


Nagarjuna - © Photo courtesy Mangalam studio 


Giải nghĩa Căn bản Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ 


Bản dịch đầu tiên qua Việt ngữ 


Nhập Trung Quán Luận 
Ngài Nguyệt Xứng 
& 


Giải nghĩa Căn bản Trung Quán Luận 
của Ngài Long Thọ 


ENTERING THE MIDDLE WAY 
by Chandrakirti 


(4EtSfI4E5( n=talr[Š3'3< 4X £f'aIrl(agốAI'ẨY) 


Prajna Upadesqa Foundotion 
P.O. Box 2921 
Acton, MA 01720 


Avdilable on-line ƒor ƒree download at 
WWW.prajnaupadesd.net 


Photos courtesy o£ Sakya Institute for Buddhist Studies — Mahasiddhas Gallery 


In tại Hoa Kỳ - 2015 
Sách tặng chư tôn đức Tăng Ni 


Prajna Updesa Foundation xin hân hạnh gửi đến chư tôn đức Tăng Ni và 
quý Phật Tử bản dịch Việt ngữ đầu tiên của tác phẩm Nhập Trung Quán 
Luận (sa. Madhyamakävatära) của Tổ Nguyệt Xứng là Đệ Tử của Ngài Long 
Thọ. 





Năm 2009, Thánh Đức Dalai Lama 14 đã ban cho Prajna Upadesa 
Foundation việc hoàn tất bản dịch luận giải này qua Việt Ngữ. 


Nhập Trung Quán Luận của Tổ Nguyệt Xứng là một trong những tác phẩm 
chưa được biết đến qua hướng truyền Pháp từ Ấn Độ đến Trung Hoa và 
Nhật Bản, xuống Đông Nam Á. 


Sau khi Tu Viện Đại Học Nalanda bị hủy hoại, nhiều Kinh sách Phạn ngữ ở 
Nalanda đã được đưa vào Tây Tạng. Vì lý do này có những tác phẩm luận 
giải của các vị Tổ dòng truyền thừa Nalanda chỉ còn được ghi chép trong 
bản Phạn và Tạng ngữ. 


Nhập Trung Quán Luận và một số các tác phẩm khác của Tổ Nguyệt Xứng 
cũng đang được chuyển ngữ sang nhiều thứ tiếng như Anh, Nga, Tây Ban 
Nha, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Trung Hoa và Việt Nam v..v... 


Prajna Upadesa Foundation xin thành kính tri ân công đức của Thầy Thích 
Hạnh Tấn và Sư Cô Thích Nhật Hạnh đã hỗ trợ dịch Nhập Trung Quán Luận 
sang Việt Ngữ từ tiếng Tạng. Xin thành kính tri ân công đức của Hòa 
Thượng Thích Như Điển đã cố vấn và kiểm duyệt lại bản Việt Ngữ và Đại Sư 
Migmar Tseten đã kiểm duyệt lại bản Tạng Ngữ. Xin chân thành cảm kích 
tấm lòng của tất cả quý Phật tử đã góp công sức trong việc hoàn tất quyển 
luận này. Ban biên tập và hội đoàn đều làm việc hoàn toàn thiện nguyện. 


Xin kính gửi lời tri ân đến các vị Đại Sư dịch giả Tây Tạng đã hộ Pháp, để sau 
15 thế kỷ, ngày hôm nay nhiều quốc gia trên toàn thế giới có đuợc duyên 
lành tu học với bài Luận giải của Tổ Nguyệt Xứng trên ngôn ngữ của quốc 
gia mình. Prajna Upadesa Foundation xin kèm theo bản Tạng Ngữ trong 


bản dịch này để ghi nhận công đức của quý Sư Tây Tạng, 


Nguyện đem công đức này xin huớng về khắp tất cả, Đệ tử và chúng sinh 
đều trọn thành Phật Đạo. 


Ananda KL 
Boston November 15, 2015 
Prajna Upadesa Foundation 


Tiểu Sử dịch giả. 


Tỳ Kheo Thích Hạnh Tấn sanh năm 1964 tại Việt Nam và đến 
Đức vào năm 1979. Năm 1986 squ khi đã tốt nghiệp tú tài thầy 
đã vào tập sự xuất gia tại chùa Viên Giác ở Hannover và được 
thọ giới Sa Di năm 1987 (chánh thức xuất gia với Hòa Thượng 
Phương Trượng Thích Như Điển). Năm 1993 thầy thọ giới Tỳ 
Kheo, cùng năm thầy tốt nghiệp cao học Tôn Giáo Nghiên Cứu 
Học và rời Đức sang Ấn Độ cầu pháp. Năm 2000 thầy về lại Đức 
và được tấn phong chánh thức làm trụ trì chùa Viên Giác tại 
Hannover ba năm sau đó. Năm 2008 thầy mãn nhiệm trụ trì và 
mang chí nguyện nhập thất lâu dài trở về lại Á Châu. Cuối cùng 
năm 2010 thầy lại trở về Đức và thành lập và Trụ Trì tu viện Vô 
Lượng Thọ ở gần thành phố Dresden. 


Thầy Thích Hạnh Tấn là một trong những tăng sĩ tốt nghiệp đại 
học theo học trình phương Tây và lại được đào tạo một cách 
vững chủỏi trong truyền thống cao học Phật Giáo Đại Thừa Việt 
Nam, Trung Hoa & tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ. 


Ngoài pháp môn Tịnh Độ, Thầy còn nghiên cứu và thực tập thêm 
những phúp môn của các trường phái Phật Giáo khác như Thiền 
Tứ Niệm Xứ và Minh Sát Tuệ của Thói Lan và Miến Điện. 


Pháp môn chúnh Thầy Hạnh Tấn tu tập sau nhiều năm nghiên 
cứu là Mật Tông Tây Tạng. Thầy đã dịch nhiều buổi giảng của 
Đức Dalai Lama tại Đức, Mỹ và Ấn Độ qua tiếng Việt cho cộng 
đồng người Việt. Thầy Hạnh Tấn thông thạo tiếng Anh, Đức, 
Việt, Hón và Tây Tạng.Bản dịch Nhập Trung Quán Luận này được 


dịch thẳng từ tiếng Tây Tạng qua tiếng Việt do Thầy Hạnh Tấn 
dưới sự hỗ trợ của Sư Cô Nhật Hạnh. 


Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển & Đại Sư Khenpo 
Lama Migmar Tseten cố vấn Ananda Kunga Lhamo nhiệm vụ tu 
chính trươc khi xuất bản. 


Sư Cô Nhật Hạnh sanh năm 1975, Bình Định. Năm 1992 cố Ni Sư 
thượng Diệu hạ Thọ là Bổn Sư độ xuất gia. Năm 1992 đến năm 
1996 tu học tại trường cơ bản Phật học Nguyên Thiều, Bình Định. 
Năm 1997 đến năm 2001 học cử nhân Phật Học tại Học viện Phật 
giúo Việt Nam, miền Nam. Năm 2001 đến năm 2003, cao học Phật 
học ở Đại Học Delhi, Ấn Độ. Năm 2003 đến nay đang theo học 
năm thứ 12 trong chương trình Geshe bất phân bộ phái (chương 
trình 16 năm) tại Viện Phật Học Biện Chứng luận (Institute oƒ 
Buddhist Dialectics) Dharamsdla, Ấn Độ. 


Con cung kính đảnh lễ 
đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 


8-ƑCSE,SỊ 5'85/arr's=2r5I 
Madhyamakavatara 


>. v v v v v v V v v v xi 
SAU TU" | SEN" 
Tiếng Tạng đọc là Umalazugpa. 


2E =ÿyrrsiŠai Q2 g<=r gJ 2# S| 


Vì để có thể thâm nhập được pháp Trung Luận nên đã tạo 
ra luận này. Cho nên chư Phật, Bồ Tát trước nhất đều khen 
ngợi điều ấy chính là nhân tốt đẹp nhất, mà Thế Tôn đã 
thuyết để cứu thoát chúng sanh khỏi sự trói buộc ngục tù 
Ta Bà. 


Phần I 
Bước Vào Trung Đạo, Phát Tâm thứ nhất. 
Tâm Bồ Đề Thứ Nhất Hoan Hỷ Địa — Bố Thí 


(gam )Thanh Văn (x=xrgxraÄ='aatar )Duyên Giác chúng (=#T 
=m= )từ Năng Nhân (chỉ cho đức Phật)| 3I IÌđược sanh ra; 

v v IY v x=Ì v ` `" Z # v 
(x=x #A )chư Phật(== xa =ata)được từ chư Bồ Tát(aw 2B) 
Ÿ=I l]sanh ra; 

(§=3Rzer==)Tâm Từ Bỉ và (ồxwa=.) Tuệ không 
hai{==' ) 
(s=sarAswr8-)sò Đề Tâm này là) (g=rseer)con bậc chiến thắng (Bồ 


Tát) (sae+3 )chúng( si I]nhân. 


Chúng Thanh Văn, Duyên Giác sanh ra từ Nẵng Nhân, 
Chư Phật lại từ chúng Bồ Tát mà sanh ra, 

Chính tâm từ bỉ và trí tuệ không phân biệt, 

Cùng tâm bồ đề là nhân sanh ra Bồ Tát. 


(qụ=z )cũng bởi nhân (=§'Ö='} Tâm từ chính là (grzfÄ'Xfðm) quả 


Phật (say Šmxr) tuyệt vời (aSâ) của việc này; 

(Xa) Hạt giống(==8\) và§Ì^!'tăng trưởng I'@ nhờ nước AR'như 

thế S=I [thấm dài lâu, 

^Z ~Z. ^ ~z. x N x3 & 

AC RIAAIR|3 AT QXATR'.XRI INếu thường được tưới tẩm sẽ 

thành thục, 

^= Ạ ^ ^. »xZ, z x Sề HN d2 2E. 
'3YDo đây NRATAÌ. tôi Xã ngay lúc đầu#='£'tâm đại biNÑP TAY 

TYIÑY Hà ấn ầ ăn 

¬ð]J Ikhen ngợi. 


Cũng giống như hạt giống nảy sanh nhờ vào nước, 
Lâu ngày tưới tẩm trở nên thành thục dần, 

Tâm từ là nhân thành thục quả Phật vô thượng, 
Do đây trước nhất xin được khen Đại Từ Bi. 


na hết . tôi mraTtự ngã^I'và33'chấp thủ 8x 
về canh ra, T Sì “của tôi”, AR'ârdo đây=YsI'mà ngã #xIx chấp 
"8¬ “iIIphát sanh, Sẽ Cối xay S8 quay (trong nước) x giống nhưX=' 
hm=anr không tự chủ GÀ Wây, 

Ašƒ[¬r(đố với) chúng sanh luân hồi 8â~ (với) tâm đại từ “phát tâm 
) ờ AT 4E nllđảnh lễ. 

cb\\ rChúng sanh si nầ: hoạt động (giống như)& q a= Sì trong dòng 
nước ãmxN ÿ“jánh trăng, 

si Trôi lăn==vàx==8 tự tánh Qvrcủa bạnặ='=†< trống vắng 
=tšƒ= '<Ñ\J\(hãy) nhận biết. 

FAX. Tát AfYfÄ\ như thế Ñ#t'tư duy sI=về aŸ[=TãSỊ Icác 
chúng sanh. 

ããt<txŸƒa's'S'Ö'Để có thể cứu độ (họ) =#Ä'=== (mài từ bị lực 
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®S % 

XSmIi(được) thành tựu. 
` ~>. ° X ~⁄ ~⁄ 
119 "¬AS=Ä@3'Phổ Hiền šjS\ NÑ nguyện lực XXYNãAY tột cùng su) | 
làm nguồn vui.XB'SI'TAn trú ^8n=Yđia thứ nhất này ar 

ðIInên gọinhư vậy.'zx'1s='8 2 Kể từ lúc đó trở đi, 3'vì X'⁄IX'X'ZT 
S175190N0H/ 0N SE lì # 
đạt được (quả) v5 Tát ng vậy 19h 
Ta Nãn ni mệnh danh, Am 3 ờ “8 "Ex KI' ` Hy Của các đức 


Như Lai này, 3 'Ñ trong dòng truyền thừa hN “T 8Ịđược sanh vào. 


Do vì chấp Ngã nên sanh chấp có Tự Ngã, 

Theo đó chấp “của tôi”, chấp thủ hiện hữu sanh, 
Giống như cối xay nước bị nước đẩy không ngừng, 
Kính lễ Tâm Từ với chúng sanh bị luân hồi. 

Chúng sanh hiện hữu như bóng trăng trong dòng nước, 
Hãy biết họ chịu trôi lăn mà không hề có tự tánh. 

Bồ Tát tư duy về các chúng sanh như thế ấy. 

Vì độ họ mà Bồ Tát thành tựu Từ Bi Lực. 

Nguyện lực các ngài chính là nguyện lực Phổ Hiền. 
Các ngài như thế trụ nơi địa thứ nhất đầy hoan hỷ. 
Từ lúc thành tựu những quả này 

Các ngài thực đúng danh gọi là Bồ Tát, 

Và được sanh vào mạch truyền thừa của các Như Lai 


aÐ8'Như thếma-nX~'aT 51 ẤT ba ràng buộc ZiãII'GE' toàn bộ §Ị=YKT' 
SÑ\8'Như thếng)g ã<=ras  EgtareE toàn bộ 

đaI Ibi buông bỏ, 

='&¬'8st'==\a'Bồ Tát 38'như thế '¬'a#m'®'a~ đại lạc 4#=' 
SE g'8ax'xAt Bồ Tát ÑÄjnhư thế =6]. 7X lạc 4 
8= Jgiữ trong tâm. 

®œ ^ % C1 Z6 Ù ^⁄Z. r® 
E88 Toàn bộ /z''^ một trăm q4 xfï'Xrung chuyển N 


v v vn ⁄ »” S s vT` ^ . ~ ^ t—.Z~. v 
“XS.XYtlä| |có năng lực. 2A Từ một nơi đến một nơimš 3n 
Š=ã[=~a=vượt trộiXxrg'2Xƒs'amI | 


Nhờ đó ba ràng buộc hoàn toàn được tiêu trừ, 
Bồ Tát do đây đạt được đại lạc trong tâm. 

Ngài có khả năng làm rung chuyển hàng trăm cõi. 
Từng một cảnh giới Ngài vượt càng lên cao, 


'ì=a'aXA:aar n ã\=A' ; aKI[='4EII 


X'X: 


Từ đó con đường sanh vào cõi dưới bị đóng chặt, 

Cũng từ đó với Ngài những phàm cảnh bị diệt trừ. 

Ngài được diễn đạt tương tự như bậc Thánh Bát Địa. (A La Hán 
quả) 


Xmx(IÄ'S= @KT 504 PT AI'4I3 ST | 
SKEnK=siq=84n=xex'X='E=xy 5ï ãatxr ã)| 
SlSEooWBlDeseSllssl>2I-cisssail 
ra yx<S v vu v s2 v v v 
v1 1S | 5S SN 
Tâm giác trọn vẹn, dầu Ngài an trú địa thứ nhất, 
Các bậc Thanh Văn cùng với Độc Giác Phật, 
Đầu bị Công Đức của Ngài vượt trội; 


Càng tiến bước vượt lên trí tuệ Ngài càng trội. (hơn bậc thanh 
văn v.v.) 
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` S v An, v v v v 
¬ Sn øI ZIX\ X=XS=§15I|| 
2a v ` y=¿ v v 

1` S17 45) vs | 

x=4[8Zaa=rgIsr=xSsr=t Gì|| 

s=S/3s= [mổ 8= 
Vào lúc này đối với Ngài nhân để giác ngộ hoàn toàn, 
Đầu tiên hành trì Bố Thí Ba La Mật là thích hợp nhất. 


Ngài bố thí ngay cả thịt xương, khi đã phát nguyện, 
Đây là dấu hiệu của pháp bình thường không thể thấy. 


Xa =rašs an 'S= | 

äì ãZIxY =_ RA 'Ă=ãY' ăn R= Say 2 
Xí=stš¬ =3 3a;evsrras='zt352 
gxrsr<Eff< ân SÂ vat XI 


Tất cả chúng sanh đều mong được an lạc, 

Tất cả loài người không thể an lạc nếu không đối tượng, 
Biết được nhân của đối tượng này chính là bố thí, 

Đức Phật đầu tiên dạy pháp hành bố thí. 


^=X5gxs 3 TS 4gx5rg=] 
n. 


^^ 


§m[=terQx'@lÀ sxøg~ sat | 


Những kẻ thiếu từ bi, sung mãn tâm sân hận, 
Những người hãng say chạy theo lợi ích cá nhân, 
Với họ và với những người cầu nhân phúc báu, 
Khổ đau sẽ giảm thiểu nhờ vào hành Bố Thí. 


=Š u=âyx<ñtpoxiap'AvyềI 
A=trIx'=l3'8''A='asI's='aĂïnI\ 
ảỶản ga =='3 
^ây 8 sa Ñ AÄƒ'==' 2Ø=Ị 


Những người này do hành pháp Bố Thí, 
Gặp được các Bậc Thánh, được dạy dỗ, 
Nhờ đó chặt đứt vòng luân hồi, 
Chính là chánh nhân vào an lạc. 


4Ä[ar<ta'etX'n5I16SIUÌC 'Gã a2 


3z: =rẦS=Xf<'8šmxraax'<rašnI 
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Những vị phát tâm làm lợi lạc chúng sanh, 
Qua hành bố thí không lâu được an lạc. 

Bà v TN v Bc v sa v 
qỊxX8x1#m*4T1ẩmnãTär6Ì5.^II 
>:2~'Qz:=tầ'msatrQ='a ý 
1. 1 at S 


Vì vậy có từ bi hay thiếu tâm từ bị, 
Cần lấy bố thí làm pháp tu căn bản. 


S ^_ ^^ ~- 

SN TY NI 

2EPISSI ag=® 8“ @=rã aI4I2| 

SN v v v mm ` = v 

MU NA nÍ 

=atx(S¬ =D=='4'SšấrS năPxI 
Chỉ cần nghe hay nghĩ đến chữ Bố Thí, 
Bồ Tát liền an trụ vào đại lạc, 


Vượt trội hơn an lạc của Niết Bàn, 
Huống chỉ đại lạc sanh ra khi cho tất cả. 


4rsen3â=s=rrÂ)asTsrrồI 
PPIJ4esộngrrserepvcÃ) 
STa#+==Âu[2<S sấ= 2x8) 
Ä='6='SÔ= øx'='săã,agIsr šSI 


Nỗi đau đớn khi cắt thịt để cho, 

Cùng nỗi khổ địa ngục của những chúng sanh, 

Đầu thấy như chính mình đang thọ nhận, 

[cho nên] tỉnh tấn mau chặt bỏ những gì cần phải diệt. 


^ v Sa v ra ._N: c. và: t, v 
EI0li->i= Sâu lạnilÿapieiaz3pl| 
` vs v v cẦy v, ` sẰ— v 
nhai 53 CN 113x—+1^1 3 SA SI 
Tp íngỊ^rsxiậx XS 
—S S v xà và: xÀ v^ v 

"mI 5" l1 sÃ SA 1§5I 
Người cho, vật cho và người nhận đều không, 
Đây chính được gọi là chân rốt ráo (Ba La Mật), 
Nếu còn chấp vào ba pháp ấy, 
Đây chính được gọi là thế gian thí. 

^ ^ ^^ ^ 

À'g~ 8ƒt'sÄ\ gu) Ô= ar x=rala s"ÔE 

v rà v TC. v v ^ v ;— v v ^ 
¬8TR4'82)ATän 1N II 2n 85I 
" =<,.X: N: :àar®'a v 

NI n1 7v | nh “LẦN 

65“ RS|ĂY S5W'G¬'ããY£JX'SS'a ST 2| 
Quyết định trụ vào tâm Bồ Tát như thế, 
Căn bản thánh thiện này được chiếu sáng đẹp ngời, 


Niềm an lạc này như viên ngọc thủy pha lê (mặt trăng), 
Bóng tối dày đặc xua tan hoàn toàn dành thắng lợi. 


¬G5Y2ra4ET<rals 8v 8= 7S XIA I 
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Phần II 
Bước Vào Trung Đạo, Phát Tâm thứ hai. 
Tâm Bồ Đề Thứ Hai Ly Cấu Địa — Giữ Giới 


äì'xãtEY'GI=4#62ƒ32ILÊ"ã'EỊ=SII 
sx=rAa9asnTgxma| 
¬Y =IÄ'2I['alZ'<IG Ø^ SIẾN|'=IX 3 


Giới đức viên mãn, phẩm chất chứa tròn đầy, 
Ngay trong mơ cũng xua tan bất tịnh hành, 
Hoạt động của thân miệng ý đều tịnh hóa, 
Mười đạo giáo pháp tuyệt hảo đều tu tập. 


nR\aÄasraÊ›2 ầnng 6= 

hề v ` v v v v 

ÄN.9Á 0y) 

XZ v Ss v v v v v rr 

3A A919 ã2¬ññj 

R TY vạn DI 5 SP NỊ 
Tu tập mười giới đạo thật trang nghiêm, 
Ngài thành thanh tịnh và vượt trội, 


Như trăng thu tròn luôn trong sáng, 
An bình, tỏa sáng đều tươi đẹp. 


“+5 /R2a=g[==i4a 9| 


A98=33 gxRes=vi3Iag=l 
nã. 


sf3x'ÄÄ'ø xu==xIsars'aE^I| 


^S 


Giữ giới nhưng còn kiến chấp tự tánh, (hình tướng) 
Giữ giới như thế hoàn toàn không thanh tịnh, 

Bởi thế luôn luôn [phải thấy] ba luân, 

Nằm ngoài nhận biết nhị nguyên. 


32eră=s'š¬ =u|8)aŠƒ=a'a/aE || 
3 XIV =T2ISAS4SIE | 
eĐoisols6mESabakl 
93øa1arXex š¬.ag=5ìag=[| 


Bố thí của cải có khi còn sanh vào cõi thấp, 
Điều này cũng đến với người làm hư chân giới, 
Khi phước báu hoàn toàn tiêu thất, 
Từ đó của cải không còn trở lại nữa. 

0nsse9e6=3 se =sblsolsll 

SẼ AE? 'sÈz'-t~:8\'S=- 

Ti 7 hì hà S3} Ê 9V l 

SE SN NHI  Y vƯ 1| S7: || 

š xi v v vu v v 

Ra 9) aI=fsrĂƒ=x'a@I 
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Nếu đang tự do và sống thoải mái, 
Nhưng không tạo nhân khỏi đoạ lạc, 
Khi rơi xuống và đánh mất tự do, 
Không gì có thể kéo lộn trở lên. 


— v v n v Sy v v 
h 9xx xa A4'apa 5E II 
g^'Rsww\'3'aŠï[Ä'IpaI1)='at<P'=röail| 
~ ^ ^ ^ 
0U 0n Lư) 
asixIg 3 ấn 'øP<tä'=IX'/aI 
Vì thế đức Phật sau khi tuyên thuyết Bố Thí, 
Ngài đã giảng dạy về pháp giữ giới, 
Khi ruộng giới đức đầy phẩm chất, 
Quả của phước báu chẳng bao giờ ngừng. 


~> 


X'XÀ' Ýaarn=ais= 3E 
SS°21-:9sa0 bo L.vobsll 
Š^ XS ã Z7) rầxT=(<'ASISTRTREE | 
~ ~>._^ ^ ^ 
Ea sEfÀ s3 sf« Ämsrasrslaa An 
Chúng sanh cùng với các chúng Thanh Văn, 
Chư Độc Giác Giác Phật chứng tự tánh, 


Tất cả công đức của Pháp Vương Tử (Bồ Tát), 
Nhân đạt cảnh giới cao không gì hơn là trì giới. 


Rạ=<ga# Xe= 22 S2] 
=ZTS)'a24[a'==' ga Sai 


^ ^ ^_.^ 
85 RENNNEON SEN" Si 
Ä nm-rsrnE sa 9x gp,vÄtxể§n| 
Cũng như biển cả đối với xác chết, 
Lại như may mắn cùng với rủi ro, 
Cũng thế bậc đại nhân giữ giới, 
Không muốn cùng chung sống với người phá giới. 
nExa=AnExX==I 
“SP nânJx ri 3 gx ae SJ 
Šu'8a =rầ'«¡ Xa 'Šs se 
SgPerssIxrxe«'SSS 2| 34;'AEA 
Chủ thể, hoạt động, đối tượng trong buông xả, 
Vẫn còn chấp thấy ba thứ này khi trì giới, 


Giữ giới như thế gọi là theo thế pháp, 
Không còn ba thứ này mới là chân giải thoát. 


S522 5V S=avbcaGavall 
ša'A'sar2)a x3: 3 3'=t8a | 


aX'= 0e )qpe=srars= 3 =rbìa I 
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Bồ Tát sanh ra từ mặt nguyệt rời luân hồi, 
Cũng dùng ánh sáng tịnh hóa các cấu nhiễm, 
Lại như ánh trăng rằm trong tháng thu, 

Xua tan tất cả phiền não nơi tâm chúng sanh. 


¬G[5Y2r/4ET<rats'Sstx'<S]= 1l Xã I I 


Phần III 
Bước Vào Trung Đạo, Phát Tâm thứ ba. 
Tâm Bồ Đề Thứ Ba 
Phát Quang Địa -Nhân Nhịn 


X=;ag=Ô=ar x3 mgarsr4E 


sa xẮy v v CN v v v 
Ầ CÁC) me NA AI 


\ 


\ 


J} 


Trí tuệ cũng như củi cháy trong lửa lớn, 

Ánh sáng tỏa ra trong cảnh giới địa thứ ba này, 
Phát quang là bản chất nơi đây của pháp vương tử, 
Hiển hiện mặt trời màu đồng chứng ngộ (nơi tâm). 


ty Ba v v v ` TA) 
700  ïn.ị ng ÔN 
Ssreisre['8'sarsexr 0a S=-el| 
Tản: v v v v ` 
s=33axrse^<øx=^| 
săn ar[E'ax8J2r29TXI 
Nếu có người làm hại đối tượng không nên nhiễu hại này, 
Dùng nhiều thời gian từ nơi thân thể cùng xương tủy, 


Ngay cả cắt ra từng chút từng chút một, 
Nhẫn nhịn người cắt càng ngày càng thêm hơn. 
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SaybsSsessEa 1s 5 ssseol 
TỦ 3D sp PS S6 7à IS | 
nrE9=ă» na 2 1'ags†xr<ã3'2I 
sIš=-nrRxrE 0) Nă—'=t<'0I 

Những vị Bồ Tát không còn thấy có Ngã, 

Đối tượng, Chủ thể, thời gian và sự việc cắt, 


Đầu được thấy như là ảnh chiếu, 
Thấy như thế nên Ngài sanh nhẫn nhịn. 


`, v v v v Š v = v 
2À Si) 6 DJ TP II nỊÍ 
Asia ««roxiRa 4|. Š| 
^—_-^ ~~—.^ S_ ~__^ 
"ah. 
s v— v v v cSày v v 
am 53 1 WN dI= em Bà nh 1¬ SvAÌÌ 
Nếu khi việc hại xảy ra sanh nóng giận, 
Nóng giận ấy có thể hóa không việc đã rồi? 
Vì vậy nóng giận ở đây có nghĩa gì! 
Ngay cả đời sau đều không mang lợi lạc. 


^^. ^^ 


Šã Sr=t 0Y 8) ns\3'as3a=rsrgr.[=l| 
SR'=XIDRT='xEn'A'aX <ra 3n AI 
em +sBlTx==3iswar<ae'3^I 
srXzn'S8'g gxa 218 SRI 


Những quả sanh ra từ các nghiệp quá khứ, 
Người muốn thuyết pháp tận trừ năng lực ấy, 
Mà vẫn hại người, giận dữ, tạo nhiều khổ đau, 
Làm sao tạo nhân dẫn (chúng sanh khỏi luân hồi). 


^ ~- ^ 
RESSSYWNR2NSANNN5SII 
3z n=axrs=ns\=raaarsrø=[ 
__^ ~ ^^ =^ 
TM hô S1 s1) 1S SN) 
^._~ ^ ~ ^ 
Ñ'<XnnstsIeg ân <tc at 
Bởi giận dữ với các pháp vương tử, 
Bố thí, trì giới công đức hằng trăm kiếp, 
Lập tức tan biến trong một sát na gian, 
Vì vậy không pháp nào tổn hại bằng giận dữ. 


S săn =rirax'c'=a'2Ÿ~ 8 || 


Ngoại hình xấu xí, thường cùng người xấu ác, 
Cướp mất khả năng phân biệt đúng và sai, 
Không Nhẫn mau chóng đưa người vào cõi thấp. 
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săn setssgt3a nE sp tia p3 a4 ồn ƒ 
=šn =tx\'atÈ&t-Đ)= 8 ẤT ra 
s6 20Se30sbabsl 


^^... 


5[qA'=tx'4m S= 20mg ầI 
s58 3n|=r=)<'ag| 


Nhẫn nhịn đạt được kết quả ngược lại (điều nói trên), 
Nhẫn nhịn được tướng trang nghiêm, thành người thiện, 
Có được trí thức phân biệt điều nào thích hợp và không, 
Thành bậc siêu việt với hiểu biết sâu, 

Sanh lại trời người không tạo ác. 


X*Xx sa này v ` 
ÑA ẠA SN SA) Jài| 
nan" ẻẽ 5] 
^ ^^~^ 
8 “ăn Sj=X'a4'AZtsIxr =3) 3} 0| 
¬nx =(À) “ăn AT 51 AT: ` T8 SỈ 
Chúng sanh và những vị pháp vương tử (Bồ Tát), 
Cần rõ lợi hại của nhẫn nhịn và sân hận, 
Từ bỏ không nhẫn đồng là thánh nhân, 
Tán thán nhẫn nhịn, thời thời chóng dụng tâm. 


Xmxva=aY 84/2) 5= #3 xĂ§Y 7E | 
Nối 


n8Iwrsräia'23n's= s3 
AB 8a 'ansr=t'<tXar 3ã Sxr=teaIl 


Ngay cả hồi hướng quả Phật toàn giác, 

Còn chấp ba tướng tức đồng thế gian pháp, 
Nếu không còn chấp tức chân lý Phật Đà, 
Gọi là pháp Ba La Mật Đa siêu việt. 


SLẦ Ø2\ 8jxL=tstSI'4D2'5(E5 :2STEE | 
ssSGalbEsssokìoabs1%3al 
^rø=6x[g aSp2a =rÑ 8) 


2>, v ẢNG , v v +. v v v v 
SXn'8A3'aRn'øsIN aEar=tx'a'<tX'aØAI 


Địa này Bồ Tát đạt tâm định và trí sáng, 

Tham dục, sân hận được tiêu diệt hoàn toàn, 
Nhờ thế thường thường những pháp thế gian, 
Tham chấp thế tục v.v. đều có thể trừ. 


3a Xmxrðãvmaar2=xT<ter ất đ)| 
SESGSWID00EAI- le coexsioi| 
=Ñ¬'aawv 2x gA'šx†'=2)=mI'3I| 
s=xrgx s42 Wf1g| 
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Bố Thí vân vân, ba pháp thường hành này, 
Đấng Thiện Thệ dạy hàng cư sĩ tại gia, 
Những công đức cần được tích tụ này, 

Là nhân thành Phật thân viên mãn. 


v ^, CƯ v v và; ` v — 
g4 f2 srerqpixrấn 32A) 
XE TIðSIR'AZ'ããIW'A XYGI='R[=IRAISJRTãXI 
~<._ ^^ ~ ~ ~⁄ 
2Ỹ[4'g5)TããTSXAXãN'RTXESS'SX AI 
v s ca v vx: v v TA : 
SN RÌATIEN SG CÔ sự h  Ì| 
Pháp vương tử này trú trong mặt trời ánh sáng, 
Trước tiên xua tan vô minh nơi tự thân, 


Phát nguyện dẹp tan vô minh của chúng sanh, 
Địa này (Bồ Tát) trí nhạy bén nên không sân. 


¬G[5Y2I/4ET<[iats'S\stx'<]==I'aIs5r XIA I 


Phần IV 
Bước Vào Trung Đạo, Phát Tâm thứ tư. 
Tâm Bồ Đề Thứ Tư Diễm Huệ Địa — Tỉnh Tấn 


X v v v v mẻ, v TY v = v 
d2 Đ3 Na n3 Am =W 41 Øh | 
X—- -Z-Xm' m3: mayf): 

2 opbb oi li bi blx9 E2) 

nTšã a8.I=S7anxs 8T 

sr2-=Ä cuấ= Ñ'ašf =IãI 
Tất cả thành tựu không lường đều từ tỉnh tấn ra, 
Là nhân chánh yếu tích tụ phước báu và trí tuệ, 
Nơi mà tỉnh tấn tỏa sáng rạng ngời, 
Địa thứ tư này gọi là Diễm Huệ Địa 


3â sÑ=iànrsexarăv si 
Sao ao) 
§= SEN) Ăn 1214 3= | 
X=fSgn=a8»rừ=srsy =RI 
Lúc này con đấng Thiện Thệ chứng ngộ được, 
Phát sanh thiền định siêu việt (37) Bồ Đề Phần, 


Sáng chói hơn cả tỉa sáng màu đồng, 
Những yếu tố sanh ngã chấp hoàn toàn tiêu diệt tất. 


^Z 


v v v v v x^ v _ v v NT 
^QraraEa=rawxr8ixrss]n'=r =8) XII 
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Phần V 


Bước Vào Trung Đạo, Phát Tâm thứ năm. 
Tâm Bồ Đề Thứ NămNan Thắng Địa 


“223 s§¬aas1a9x0=| 
§=nsrar=ai=t<'a=rat Đa 
Saolliskoslser-Sssssaveassrll 


Sxrš š#areta= 9a: a(s'raX| 


Bậc Đại Nhân này ngay cả thiên ma không hại được, 
Nan thắng Địa này không thể bị đánh lùi. 

Thiền định siêu việt chứng được chân pháp tánh, 
Cũng đạt chứng ngộ thiện xảo vi tế của bậc trí. 


¬G5r2ra4ET<rals'Stv 8= =rar Xfế¡| I 


Phần VI 


Bước Vào Trung Đạo, Phát Tâm thứ sáu. 
Tâm Bồ Đề Thứ Sáu - Hiện Tiền Địa 


SsSkS%<20s%ze<nsb 0O) 
XIxr=tf3`s=srgsrăaratEa'ðnIxt 8= | 
3n" 
r==raIasr=tsraÄfg=†'šnr=t<'aI| 


Bậc Hiện Tiền Địa an trụ tâm chánh định, 

Tất cả các pháp Bồ Đề đều hiện ra (trước mắt), 
Thấy rõ pháp duyên khởi là nguồn chân thật, 
Trụ vào trí tuệ (Bát Nhã) đạt diệt tận định. 


B:ạ~ ã£=-<fÄšấmsImIa'=Ê`ETSỊ 
Sraiz'areraarfsraE=.=rÑ 
"IÊY 19v [Nà Ấn ?| 
v v c` v ca? S v = v vc., 
QIA'EYA(ÑR'<TAs88'a5X0=ĂNI| 
= v vN: v v s= ` v : 
si cà "a mm nà) Đ m SN II 
Giống như một người có mắt dễ dàng hướng dẫn, 
Cả nhóm người mù đến nơi muốn đến, 


Cũng vậy trí tuệ đưa những kẻ vô minh, 
Đến được cảnh giới của bậc giác ngộ. 
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Ề'g~2)'0\a'8sv ==r šY ð4ISII| 
SỊƑ=R=ISB 6= Sxpsr=tsr0a tra 
`8 SEIKTEV2I S=TIGI=GIRKTAK 
Ê'gx'mar=lầ'stnxrx8a săn =~SI 
Như vị Bồ Tát chứng sâu chánh pháp, 
Được thuyết giảng trong văn tự và luận giải, 


Do đó như Ngài Long Thọ đã giảng trong luận, 
Tôi cũng sẽ giải thích các pháp nơi đây. 
X'ấ 3 Xã: SAraa=§==r n Xã 2 
5=8XETAN4=en=aee a9 
v v v v v + S, .=. v v^À v 
XET nmAYSYSE a8 2t4'8\|=taa S= | 
vn v v v v v v SA v 
SIAT]TRÌ 2=X48'AT4IE-GÌa7SIỊ 
»arqxt=(Ä'S=KT SE -KSI| 


^^ 


n2n2s=sgsa=R ấn 3¬ 81a 0|| 
RanarsAaAs9Ra^sg2a=S| 


Ngay cả những phàm nhân khi nghe về Tánh Không, 
Mỗi lần như thế đều đạt được tối an lạc, 

Đến nước mắt tuôn trào bởi niềm vui, 

Và lông tóc dựng ngược toàn thân. 

Những vị có được nhân Phật Huệ, 

Chính là pháp khí để nhận pháp chân như, 

Vì vậy nên dạy họ Thắng Nghĩa Đế, 


DN K05 s9bsoWF-ekoBlsolssi 8) 
ni 


^^ 


săn RA ÑIng) =a= #= gx gỊ 
AX'Y ^Xr ¬xz3~ ă=wrãynÃ 3> S= I 


Để họ đạt được Tướng Tối Thắng (năng lực) như sau. 
Họ luôn an trụ (Shila) giới Ba La Mật, 

Hành pháp Bố Thí, tu Từ Bi Tâm, 

Cùng tu Nhẫn Hạnh đến Bồ Đề, 

Hướng tâm độ sanh đến giải thoát. 


~ S ^ ^ 
XIARTIGESSTZIA'RSIA'ã5/4'^0 g4 Ôn | 
==rồ= ø 8Ñ gýAnararsst <Íề 3} s3 | 

>_^ ^^ _~ 

ã'8]N TA na 3'4'8)AXRT49EK 


^^ ~ 


"3 2as⁄wsaaheoa ÔN] 


Lại thường cung kính các Bồ Tát, 

Những vị thiện xảo trong tự tánh thậm sâu, 

Sẽ dần đạt được Tối Lạc Địa, 

Do vậy những ai cầu tương tự cần lắng nghe (pháp này). 
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An 1" 6y 
"n "sẽ '1 


nàn" v tà e 'd='8ì' ^ ã'={ ='ard xỒ 
2/9005 00ả05100)291A000/2ÀM221 2221240) 


Nó không sanh ra từ tự nó, làm sao có thể sanh ra từ thứ 
khác? 

Nó không sanh ra từ cả hai (tự nó và thứ khác), làm sao có 
thể sanh ra nếu không nhân? 

Không có lý nào nó tự mình sanh. 

Bởi không có lý cái đã sanh lại sanh thêm. 


33a 8~u=8s< ðăf<sray Š4T='a'a 8Ì 
'øxn9n3xr^)aa'8:aSx[8x'3n'8aØ[ 


Nếu cho rằng thứ đã sanh lại sanh nữa, 
Sẽ không có được mầm v.v. sanh ra, 

Và Nhân sẽ sanh đến tận cùng hiện hữu, 
(bởi vì) Làm sao chính nó lại diệt nó? 


3g xa 9xx san g gề=âxg n=SJ 
sự”) 8<Ð*y[Ê=EArSfqsera at g0) 


^n ^^ 


E'X=:agxa.2^ 82'ô='Ê'a~xag=Ị 


Sự khác biệt giữa Mầm và Hạt giống nơi hình tướng, 
Màu sắc, mùi vị, thành thục, nếu bạn không thấy được!!! 
Nếu bản chất của cái thứ nhất bị diệt, 

Để trở thành cái khác, thì sao có thể là một ở đây? 


TỶ Ty ra. v v v = v v vn v 
T2 ST 
XS: v S v v v SA v trời v v 
TH MS S08) 0| 
v xy v = v xe y v v v s va v 
ki 90/002202260523-106atesskdl 
. v v VN v T v s swy v 
3 3N jNg vs sẽ 5l 
Nếu bạn nghĩ Nhân và Mầm ở đây không khác biệt, 
Vậy thì chẳng hiểu gì là Nhân và gì là Mầm, 
Hoặc nếu là một, thì làm sao có cái gọi là Mầm, 
Và có cái gọi là Nhân, vì vậy "tự sanh" không chấp nhận. 


='3~ vÀm: 'ou='^r® '=rað= aÄ3:'3~ 
J9? 6A Vy S951 


Thi C70501 C0VS NI 
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Mặc dầu Nhân đã diệt, Quả vẫn có thể thấy, 
Vì vậy ngay cả phàm nhân cũng không chấp nhận chúng là 
một. 


NT snu[alsraS=s'X=rg S65SI'STASÌ 


^ 


Vì vậy cái giả thuyết là có pháp "tự sanh" 
Trong cả chân đế và thế gian đều không chấp nhận. 


=2 nx an 2s sxøn=8n'3n¬=| 
“an=8njrXfu< siềx[ ồn ag~a.2)nu|8| 
niên ồn srâø ssra'srinst8)<esra=SX 
gân g 3 ngr<Â 3c set srcag< 8< XI 


Nếu cho rằng có "tự sanh", Nhân và Mầm, 

Việc làm và người làm, phải là một, 

Nhưng chúng không phải một, nên "tự sanh" không có được, 
Việc sai trong đây bên trên đã phân tích rõ ràng. 


4JS8a's8a'a4rsrl'0"4I45)84[4S=='ag'a S) 
a3 2= g3 1g XX'ag=a08= | 
=6 'ais 7= s8IISR 3) =X'ag'9<I=8\ II 


3x9 “rar la areixraroy='aea“2n'atgýx 


Nếu nương vào một pháp có thể sanh ra một pháp khác, 
Thì ngay cả ngọn lửa cũng có thể sanh ra sự đen tối. 

Lại nữa nếu tất cả các pháp đều nương nhau mà sanh, 
Phải chăng các loại không thể sanh là một với những thứ 
khác? 


^^ ^ ~—~-S®B_, 
^A0Ø^8SNAIRSXaSXGXSx xšn 'S=I| 
`  =ì v v ST y Ý v vn v 
In ì\ Vy 6n na se 
:nSaranEmar==A ==Ð9 a8 <rÐ:0'Ð= 
#TÊỹnencậnsxànssậxA Đện| 
5ï SfÄ g!taisuaršfmsrtsr2a~ 8t 3 ai 
Một pháp do được sanh ra nên gọi là Quả, 
Và pháp có thể sanh, dầu là khác, gọi là Nhân, 
Vì vậy có sự tương tục giữa Quả và Nhân, 


Mầm lúa gạo không sanh từ hạt lúa mạch, hoặc là gì khác 
hơn (là từ hạt lúa gạo). 


3gxawn=s===8 =g2^'psỊ 
SSẦg gầy s=9xs<aKh 3 gay sa | 
SANiIb)-)0/0)Á2212195 2.0 21222.) 


^S^n.sa_-.^ 


X9 2S T)A SA TT TSỷ 


Nếu bạn cho là thế, thì lúa mạch, hoa sen và Giềng Giềng hoa 
(Tử Quán Hoa = Kimsuka = Butea monosperma) v.v. 
Đều không là Nhân của mầm lúa gạo, không có năng lực này, 
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Đầu không có sự tương tục, và không phải là một giống, 
Hạt lúa gạo cũng không là một thứ nào trong đó, bởi vì nó là 
khác. 


g5, =8 ghxợnSei BÀ) 

"em 2A» sss'Ấa xe rộng T2'agJ 
FT ø/tị xrĂ t8) aEIxT=a-8a IS 
“Iegyar3ỷ=rla'Axrs x3 šIs'aR-a|=s~-ŠKI| 


Cái Mầm và Hạt nhân không đồng thời hiện hữu, 

Không có sự khác biệt (Tha=Cái khác), Hạt nhân thế nào để 
phân biệt? 

Do vậy (lập luận) Mầm từ Hạt nhân sanh ra, không thể đứng 
vững 

(Vậy nên) hãy bỏ đi lập luận có một pháp được sanh ra từ cái 
khác. 


Ầ'g~=Â\ st¬Ax'qis'af<'==~8'nat2'=rg 


Eratgavarlla s<'8'8a << aiš= <2 =(35 
=8n==sg¬=8»95zIR)8as[g=3a|| 


Giống như đòn cân hai đầu lên xuống, 

(Hai đầu) không đồng thời (cùng lên hoặc cùng xuống) giống 
vậy không thể thấy, 

Sự kiện được sanh ra (Mầm) và sự diệt đi của cái sanh ra 
(Nhân) 


RỊn 9 <[|3⁄Qa'a'a4RQa|Sa| 22 ă sa | 
I0255z;blaL-2)bksksGnì 
2fr|làz r8 ấn 0E AB] ar ðRƑR x< Ấn 8| 
2>aÐ3ề: 8 Sx8/S== sgf=w=ria 


^^ _-.~xz^ ^~~x 


ậx a3 'An an 3 =\à'ZĂa=: 3 I 


Nếu là đồng thời, điều này cũng không thể có. 

Bởi cái được sanh ra chuẩn bị sanh, thì nó chưa hiện hữu, 
Và cái mất đi, dầu đang hiện hữu, được xem như chuẩn bị 
diệt. 

Điều này sao có thể nói là giống như cái đòn cân? 

Việc sanh ra (nảy mầm) mà không có tác nhân (mầm) là điều 
không thể có. 


T .=: v Bi DA ` v v ` v 
TT TAY I0 SA TY 
8ìrarXIxr=n=:gs'Sx[/aSE= NÀ'/4E rat X12 
vn 7 v su v v v v : v — vàn: 

TT VN SẺ? UP? ÀI 
CN SN Ty v LÒ v^ v v m s.: 
vn NẢ. 7. ảd 

Nhãn thức nếu lìa xa cái nhân đồng thời, 

Mắt và những thứ khác, cùng với duyên, nhận biết v.v. 


Nếu là vậy, thì cần gì để mà sanh khởi nữa? 
Nếu cho rằng không hiện hữu, thì lỗi này đã được trình bày. 
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8s=#nss8¬9"I438^x^ ga sl 

ME <iaarÄa 9A 2x sj3«[s[Jx sa ân SIE | 
Han Sa ° HS] 
saxvnrawSssf3wa=saraa= r9 SIỊ 


Cái sanh ra một thứ được sanh (quả) được phân biệt gọi là 
Nhân, 

Vậy cái được sanh là hiện hữu, không hiện hữu, cả hai hay 
không phải? 

Nếu là hiện hữu, thì cần gì cái sanh ra (nhân), nếu không hiện 
hữu cần gì bàn? 

Nếu là cả hai thì sao? Nếu mà cũng không phải hai thì thế 
nào? 


HỊCỀN XE g arnpixaÑh[ 3a ấn a SN =hrai| 
“=3 SsrrgersôSe'g3/88 ra 
“ỊGPi2sraBag= ru aBn[ 3a =râ ốsrag~Đ) 
ầxsaegix 8< aÑxâ Sasr«'8Avicifc] 


Khi người thế tục chấp nhận và giữ chặt cái thấy biết của họ, 
Thì đâu cần phải lập luận giải thích nơi đây! 

Một pháp được sanh ra từ một pháp khác, người thế tục 
cũng thấy được, 

Tại sao còn cần phải lập luận về việc ''từ một pháp khác sanh 
ra"? 


Na 'u=na|xga =ratšƒ= =y 0ì 
hEận EXisjÐs'8 -ề mi <=ngI 


a<u|ai= GX)A3AI 
SIš==TE5 “I5 T5 *IX'mISESII 


Bởi vì tất cả các pháp được thấy chân thật hoặc qua vọng 
kiến, 

Do đó các pháp được xem như là có hai thể, 

Chân Đế là thấy rõ được thật tướng của pháp, 

Nhận biết sai lầm được gọi là Tục Đế. 


siấ=<'<ga'<\A=aaI<ra|2rA | 
AB Bia sxs-vi1al) 
—: v v v 1x z a 
nan tôn A vị 
§321635182,000))202 48) 
Vọng kiến (cái nhận biết sai lầm) cũng có hai loại, 
Bởi (người) có căn (giác quan) lành lặn và có căn bị bệnh, 
Cái được nhận biết bởi (người) có căn bị bệnh, 
Đối với người căn lành lặn là sai lầm. 
X. v Am v mm vờ v PS 
"A ¬ BNN se ` ¬ a1 amÑ Jài| 
=“xY =à "¬”>-:^~-:^~‹.'X; x^ 
n7 0 0| 
50|2912310)22212a1 20A0) 
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R8 f3Ryatsrðfn'=ỊX 8 ã'=IZY<(a 


Người đủ sáu căn lành lặn nhận biết gì, 

Là thứ thế gian đều chấp nhận, 

Chỉ những thứ thế gian chấp nhận được gọi là chân thật, 
Ngoàira những thứ khác đều cho là sai lầm. 


3-w'a|22734'XR SẴn á 8vJxroa|| 
Y v ` `: CS v v v v 

am 1A Say SA E e Ỷ ¬ Rh | 
g 5'ậNT ø X£Rrar= 58JAr=rSIE-I 
Ề:=m'aỀmreaaa'm=:ðf='8ìz 
Hà) | SP VD À, 9 hệ,” ý Ân] 2 | 

Sự nhận biết vô tri do mê mờ của ngoại đạo, 

Những tự tánh (thấy biết) đó không được xem là đúng đắn, 


Nó được tạo thành bởi vọng tưởng, ảo ảnh v.v. 
Ngay cả đối với thế gian pháp chúng còn không hiện hữu. 


aar8.~xsr3m:ea 3ar=msr=rfìsl 
NẦwần dxrarii= 8a 8'z=[ 
SGSsEGs 6 oEsaeorol 
R 2W Ä anslấn ai ar bìa | 
Những gì thấy được bởi người mờ mắt, 
(Người) không mờ mắt chẳng bị ảnh hưởng, 


Cũng vậy cái tâm thiếu sự trong sáng của trí tuệ, 
Không làm hư hoại tâm trong sáng (trí tuệ). 


B'am== sa Ñx'Ð~;]z š='S 
^ ~⁄Z. S c“z : .—> 
EW'4IXRSXISRS'SSER- 8) 
q5Xxe2aAxgxsxrAxses 
^: v v v S, ~, ;Sy SA: v ~(. 
TS ax8Øøxs3nŠx 823 Šx AI 
Cái tánh mê mờ bị chướng ngại nên gọi là thế tục, 
(Trong đó) những thứ được huyễn tạo được xem như thật, 


Bậc năng nhân (đức Phật) gọi nó là Thế Tục Đế, 
Nhưng huyễn pháp chỉ tồn tại trong sự nhận biết của thế tục. 


= n v v v TC v CS 

XNSNã 6ìXã|£=)a'ẤTA'=(3| 

2: TS v v v 

E &G|=rsƑ<8[azrspspxr=l| 

^^ 

R25=95+Es®wT5sỊ 

K= ^^ 

ziƒ= RA} A xa AE e 
Màn mây có năng lực làm thấy những sợi tóc v.v., 
Tánh điên đảo cũng được thấy như thế, 


Những gì được thấy bởi (người) mắt sáng, 
Thấy được thật tánh cũng như vậy. 


"+ an 3a at 48 
S9 SE bsbssaelasiBesbal 
S nXƒxra=trlsr=tA'avar9x 9:31 SIỊ 
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5X ấn a='3r=ta=arb\a ấ I 
Nếu mà (chấp nhận) theo sự nhận biết của thế gian, 
Lấy kiến giải thế gian làm thật, thì cần gì bậc thánh khác? 
Và những thánh đạo cần để làm gì? 
Do đó vọng kiến là thật tánh không thể chấp nhận được. 


^^ 


v v —S m v Nà v v v 
304 aEnpøa nan 6ISI 
2“='snara'aBm'Sa'mấ'=yãì 
SN 1 (Ai: MU 
= t va. sy S v— v TY Km 
ID 1 07 vi 7s 
TỶ v v ` v^ An v X. v 
NRễ 66216 2007a1- 0e e= đ))| 
Thông thường thế gian pháp là điên đảo, 
Do đó cái tánh chân thật không bị làm hại bởi thế pháp, 


Thế pháp được nhận biết bởi thế gian, 
Nếu trừ nó thì sẽ làm tổn hại thế gian pháp. 


sI=ÐaSx†8a'srĂa 'ea'np=raI 
==|R)xqa 8='Ss sò 8=] 
s v v vXx v v^) vi v 
£)== ¬GrỊN Ä 8T '0JXTRY ãI| 
xe est8)araÂnJ22AnrgE An 
Thỉnh thoảng (người) thế gian gieo hạt giống, 
Liền nói đứa con này do tôi sanh, 


Cũng nói cây này do tôi trồng, 
"Do cái khác sanh"' cũng không đúng theo thế pháp. 


"=9xgựx=aeprn Sai 
Re 

“c9 San <4] 
§#[ ð srXz'ăf^ “3x nẾn 3ì GIỊ 


Bởi vì mầm và nhân không phải khác, 

Do đó lúc nảy mầm hạt giống cũng không bị hoại, 
Và vì chúng cũng không phải một, 

Nên lúc nảy mầm cũng không còn là hạt giống. 


ty - x v ^ v v 
TS. 35s] 
` v v v , CP c S v SN 
Si AI ÑÊ 1Ñ SA ¬ hề 1 =ii 
vi ` v >~Z vớ ` v ph v v 
RE 2nRPXNraExr134s*Xag^aI| 
R3 AmerRa an dc | 
Nếu là tự tướng do duyên sanh, 
Bác bỏ chúng sẽ làm chúng biến mất. 


Nếu vậy thì Tánh Không sẽ làm biến mất các pháp, 
Điều này không có lý, cho nên các pháp không thật có. 


SE3<"ExzR=t|ãe'n# 3| 
"nh 
gay 2n arAa n8 aÊx[ 8a 3| 
E'SSRE2'aesx'ag¬ 3g| 
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Nếu phân tích rõ ràng các pháp, 

Ngoài thật tánh ra thì không thấy gì cả, 

Không có chỗ nào (ngoài Chân Tánh) nơi pháp thế gian, 
Do đó không nên phân tích thế tục đế. 


R28exg sa [Ra 
==W|AEISB,'Awx'3) =r'Ầ|xr24a,=I| 
3msr2rzrs='erot=Sasr8aIslỊ 
ă¬9==xRa ==ag=I 
REXXY==ï4IS/.IATSIAZ-^' ẤT 
ŠIRaI ðN! ã Zw4I'ã ST oI= SG 
Ê'gx~8)agmxrsạa Ämxrš= asl| 


Những pháp trống rỗng như là hình chiếu v.v., 
Do bởi duyên hợp nên không phải là không có, 
Cũng giống như là sự trống rỗng của hình chiếu v.v., 
Sự nhận biết về chúng (những duyên) cũng khởi lên. 

^^ ^~_--.~z ~ 

PS NA in An 3s) Y | 

xxx ` v v v v Ty v 

§=92nnwasrxxr83)sx4gI 

= v v ^ v v v S x=\ v ¬N 
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S212 2s u2ïl 


Như vậy mặc dầu các pháp là không, 

Từ trong cái tánh không đó mà sanh ra. 

Hai Đế đều không chấp nhận tự tánh, 
Chúng đều không phải là thường hay đoạn. 


sị=Ð<== sàa 9xr^) 3a 
9< Aa=a'qx8[ 


aSTQ t=nsras=a=~ 3mr==ÐII 


Bởi vì tự tánh không phải thật mất đi, 
Nên dầu không có Tạng Thức (A Lại Da) nó vẫn có năng lực, 
Dầu nghiệp đã qua đi một thời gian dài, 
Cần biết quả tương ưng sẽ hiện ra. 
= ^ ^ ~ ® 
S4 AI SIAIOTA SAS] To ONI 
S“'DE8B^resst= 32g] 
Đa: x'ồ='x=az:ữ=-8z =3 
Ân n6. ch 
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Trong mộng có thấy những cảnh gì, 

Khi tỉnh kẻ ngu vẫn còn tham bám chấp, 
Giống vậy dầu đã diệt và không tự tánh, 
Từ nghiệp vẫn thành thục ra hậu quả. 


xx'®xrea rã. ãa'= 8| 
aí=-R\=Exta|saãat=tai0)a'a^I| 
¬s3¬ 8a;asrarx Ra 3a rÐI 


Cũng như các pháp bình đẳng không tự tánh, 
(những người bệnh) Mây mắt vọng thấy các sợi tóc. 
Nhận biết các pháp không như chúng thật là, 
Cũng vậy nghiệp đã sanh quả không lại sanh. 


A9=sa SAnpa[rtseeI 
an N-sra se BE 
Ăn" Ì 
v v v ` v v v v 
“I4 ã Z\§^LSÌ5(A'£JA<RSISI 5EnII 
Vì vậy ác nghiệp sẽ đưa đến quả khổ, 
Quả vui chỉ thấy nơi nghiệp lành, 


Thiện ác chứng là không thật, liền giải thoát, 
Cũng ngăn các tư duy về nghiệp và quả. 


q2 Snrsm[2n nai 
=2 2s ]'2='ð=ồs| 
=ga=ra4Ê)8'2:ã~ 3 sn X | 


3r=x3\as~at=tìa 2'aIĂI 


Cho là có tạng thức và có ngã, 

Và cho là chỉ có các uẩn tồn tại, 

Chỉ rõ ý nghĩa sâu xa của pháp, 

Chưa được nhận biết bởi người chưa có trí. 


® ^ 
aEx[ŠIs'@'R=RRruI='s(=sr g2) 
Ầ'@x=n==lìnga <rg=I 
mc S v , v v v bà ra SA: „` 
na." 
X ;m v Xe: v v v v v*ÀĂ 
#>ềx§=X ¬g ngan 
Dầu thoát khỏi kiến giải sai lầm về giả hợp nhưng đức 
Phật dạy, 
Về những thứ như là “Ngã” và “Ngã Sở”, 
Giống như vậy, dầu tất cả các pháp đều không có tự 


tánh, 
Ngài dạy rằng chúng vẫn hiện hữu. 
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NHẬP TRUNG LUẬN 


Tác giả: Ngài Nguyệt Xứng 
(Giải nghĩa Căn bản Trung Quán Luận của Ngời Long Thọ) 
Sư Cô Nhật Hạnh dịch 


PHÁT TÂM THỨ SÁU 


^ ® ~<_—.S 
TqS=NäRAAXSaESTäAIASESI 
ÑINSIãa:QxốsrC'T'š 
Ê'XKYAI'4lãSTS='@=TS\SI==va 2| 
Sa 'Si v Km v^x. v v 
an an | 
Như thấy không năng thủ (thức) không sở thủ (cảnh) 
Biết rằng tam giới duy tâm 


Vị Bồ Tát trụ trong Trí Tuệ Bát Nhã 
Thấu hiểu chân như về duy thức. 


Bạx ã=Â=rngers8t 8 sð|\ 
3:2 a=ts'aE=-='ˆ.=(ä | 


15954 1a là gam 
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Nguyên do gió thổi vào biển lớn 
Làn sóng nước khơi dậy 

Tất cả chủng tử trong A Lại Da Thức 
Do tự lực duy thức sinh. 


—à%: vnY =à'XX =' 
ã= I8 šsa “n1 
sS)bEesbssxesSaEse»s1onll 
3/Xxrag=<rần <t<'aG='2gAAI 
XE5=Ñfn vân ~e sô tế 
Cho nên bản thể Y Tha Khởi 
Thành nhân của pháp giả có 


Không ngoại cảnh sở thủ sinh, 
Thật có và hý luận phi mọi cảnh, có tự tánh. 


9Xarâasr ¬ầm=syðfnI 
äì^ør'3'sâs'3)a'2at SI 
s=ð SE 62 .6caSoàl 
x¬âz.2 ấn Ð cà tn 8 


Ví dụ nào cho tâm mà không ngoại cảnh? 

Ví dụ quán sát như giấc mộng 

Là vì theo tôi (rung quán) tâm thức trong giấc mộng 
Không có, nên ví dụ của bạn ,øuy thức) không tồn tại. 


SPPRSEEBo-sbaEal 
đa 9 Xartror=r= =3 
Ầ'axiăn 3= aă= gãt 2a =I| 
Ầae Ô;Xauarue= đf =tô\gI| 


Nếu lúc thức dậy tâm ý nhớ lại giấc mộng 
Nếu có (tự tánh) ngoại cảnh cũng sẽ có 
Do bạn ,puy thức) nhớ lại là “tôi thấy” 
Tương tự ngoại cảnh cũng là có. 


92 DJ) £\( _—A 
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Nếu trong giấc ngủ nhãn thức không thể tồn tại 
Phi hữu (cảnh) duy chỉ có tâm thức 

Như giấc mộng chấp trước ngoại cảnh 

Ở đây (lúc thức dậy) ngoại cảnh hiện hữu. 


Ăn 
ar8ar na lì = 8xrar0a | 
3up==âu|8)ger==Asrậ='e 
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nI5'ĂÍ ast'6='J~3'sa ra 


Theo bạn ,øuy thức) trong mộng ngoại cảnh không sinh 
Thì ý thức cũng không sinh khởi 

Mắt, cảnh của mắt và nhãn thức sinh 

Cả ba tất cả cũng đều là hư giả. 


và v v v và, SY¿ ;= 
ã AI 2ãTZ'Sf4TAä}rẩII 
^ S ¬^ _^ S 
S615 b5 sesbaokall 
~ ^^ ^~⁄ ^ 
nh “nh SH 
ăn ra 'S=nn=ĂT sa TJ= 8ì 
Còn lại như tai, v.v... cả ba cũng không sinh 
Ở đây lúc thức cũng tựa như mộng 


Các pháp là hư vọng, (tự tính) tâm không có 
Không cảnh sắc, cũng không các căn (giác quan). 


=, s*y v v SN SN v 
“0ì 0 vì Ghi} si) Sl| 
arsf3 Â=TÄarngpx Xác] 
S='=tX'Ø84Iã\~ ðf^ 8\3'=I| 
tai v CS 'A 'a'Ê'Ê:a X`c, 
50/8117 ÿ 5v Na 
Như ở (thế gian) này nói thức dậy 
Cho đến khi nào chưa thức dậy khi ấy có cả ba 


Nếu đã thức dậy thì không có cả ba 
Như là thức dậy từ giấc ngủ sỉ mê. 


=m=XíxxS<rsesr=r Xí m= si 
ssbsSk<6oELvosies›sSl 

S7 s x2 ^ ^ ^ 
>-X'ariếntgÖatø= =Êø “VỆ 
XBeeosif<nrssna=sggaixÄa 


Nhận thức của người, bệnh đục nhân mắt 
Do bệnh đục nhân mắt thấy có tóc, v.v... 
Với tâm thức ấy cả hai là thật có 

Thấy rõ sự thật thì cả hai đều là giả. 


sat Đ-'Ôstgy ầm =rx ấã tức | 
4A qarn= ST ầ:âxra8xrnâ\I 
xx3w8n'aa=e^'Ä=aø<ãI| 


^^. ¬+~x⁄ 


RgzrSa.a 8n tấn Sai 


Nếu có tâm mà không có đối tượng được biết 
Thì sự tương quan giữa mắt và cảnh của tóc 
Không bệnh đục nhân mắt sẽ thấy tóc (rơi) 
Nhưng không như vậy, nên chúng không tồn tại. 
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q=Ð<aš=anurø'Ă s8) 
bà 3009/26)0k) 
gxA ân sraÊ\ 3) agersrÂ| 


Nếu Duy thức nói do năng lực ý thức thấy thanh tịnh 
Chưa được chín mùi nên ý thức không sinh 

Gọi là không vì đối tượng được biết không tồn tại 
Bởi không năng lực ấy, đây là bất thành. 


^ ^ ~z ^ 
3rarasr=tÑ= =röf= ÔNG | 
ar8E f'aro='aar'ăP ãìa 
Sa än=txg¬'8 6a dín 8a | 
šfxm cargyrata=:28'dấc re =Al| 
Sinh thì năng lực không thể tồn tại 
Cũng không có năng lực trong bản thể chưa sinh 
Nếu không năng biệt (thức) 


Thì không sở biệt (khả năng của thức) 
Thì bị lỗi người phụ nữ vô sinh cũng có con. 


I0S>ab»essbb-sbasbl) 
saIsrần =4 0}aS=.aø~ränlI 
“i3 ga 'Xøyarsôa =iÄ'am=r=rSl| 
sỊxầ Ôn Srnai=T ãs(x3S"SISIEKI 


Nếu bạn (uy :hức) nói rằng sẽ có sinh 
Không năng lực, đây sẽ không sinh 
Phụ thuộc lẫn nhau (thức) mà (thành lập) tồn tại 
Chư Thiện Sĩ dạy không có tự tính. 


s9 AsprsAqxR2^agal 
“I9 q4aresrsieag=Xxagl 
8P 55/55IA= 2 g5 an Bế | 


^ 3= SstIGE'82I8'4='8'20I| 


Nếu năng lực chín mùi diệt 

Năng lực của pháp khác sẽ sinh ra pháp khác 
Các chủ thể tương tục quan đãi khác biệt 
Cho nên tất cả sẽ sinh từ tất cả. 


nar2~â3'øs'sa an) 


Ä“»gaz=n¬ AI 
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3xra='3a;a)8'¬8i=rg/A| 
sầnh'øa 5Jssr8\ 3xIx'Ð= XI 


Nếu nói (sát na trước sau) chủ thể tương tục khác biệt 

Là do dòng tương tục khác nhau 

Là không bị lỗi, đây đối tượng được thành lập 

Cho nên không hợp lý (khi nói) dòng tương tục khác nhau. 


S544 UÖ siar'^'siBa đốn! s5xx'Ã|| 
=Ð~'a-'z=:m9amrmEmar8iz:Ð 

1119209 Ẻ9n8 0 061! 
)ESVESSsocat0SII 
>-=mr'z='am-mEmar=tSaarat:äì 
1N TU 0/00/07 0Ú 

Nương vào (dòng tâm) Từ Thị và Cận Mật 

Là các pháp khác nhau, không cùng một dòng tâm 


Pháp nào có tự tính riêng biệt 
Pháp đó cùng một dòng tương tục là không hợp lý. 


STX 8< axraI='Sexsl\ 
3;z'<«g'5/4x8ag~8=I 
~=faxax2a9awxaal 
SSSSN<20S Go =ssy2DI 


Nhãn thức sinh từ tự lực nào 

Hoàn toàn là sinh từ đẳng vô gián (duyên) 
Nẵng lực nương tựa vào tâm thức 

Gọi là nhãn căn hữu sắc. 


Ê'a'==XfatsrS= ãã\ =Ix | 
mg =an=s==f\rĂaawsl 
š XtIxrg= Ôn 'aÐ=<'ãt ð4ISräI| 


^.~..Š.x nà 
3 Xx 3 Xzrg==<'8\IY 44/1305 


(Thế gian) này từ căn sinh ra thức 

Do tự hạt giống (sinh), không ngoại cảnh sở thủ 
Không biết sự hiện bày như màu xanh, v.v... 
Phàm phu cho là tâm (cảnh) ngoại cảnh sở thủ. 


ä)als'a'8'qISe|xra'aIez'3='=fxl 
x=sixÑseisre'6ì ãar©a 82x 
AE= SA =t2a'a='ata='aÐ| 
9'Xnran are 3'ăP Sa 
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Trong mộng không khác với sắc 

Tự lực chín mùi, tâm thức khởi 

Ở đây, cũng như khi thức dậy 

Nói là có tâm mà không có ngoại cảnh. 


Ầ'axầAn'a~8 ä\aare 
š Xmxrg= NÃ BỊn Sats'aS=^'#=I| 
Sern==äs==f\sr Xa) 


Sa'axră=ara'raS~ 'Sawr'3\ì8 
Soi ĐI ` ð| 


Trong mộng không có mắt 

Vẫn thấy màu xanh, v.v... là từ tâm khởi 

Tự hạt giống chín mùi, không có nhãn căn ở đây, 
Tại sao kẻ mù loà không sinh khởi (cái thấy). 


sIar9 "g8 alar 2a =rö\| 
s4Y='ận ãf an =l< ä= 9= a|| 
ãxrsAaxRaz5røaR=aal 
^›'ø~ä\ ð an Ss S=vã\ 5x 


Theo bạn ,puy thức) năng lực chín mùi thức thứ sáu trong mộng 
Mà không có lúc thức (đối với người mù mắt) 

Vì không có năng lực chín mùi của thức thứ sáu 

(Người mù) đây không thấy 

Vậy nói không có (cảnh sắc, v.v...) trong mộng 

Tại sao không hợp lý? 


S72 RR hà ØnI 
Tang] 
23x aarr ta) Xã ST 

"5 “t3 AI Sẽ: ðN “ AN^ Xã] 


đt đŒh 


Như thiếu nguyên nhân không mắt này 
(người mù không có mắt) 

Thiếu nguyên nhân ngủ mộng không sinh 
Cho nên trong mộng cũng thấy sắc, mắt 
Phải chấp nhận nhân biết tâm thức giả dối. 


ARyfsraia'8'aI='=~sI='-Ipr= 
An=8;nsrnsa sý=sratE= =r| 


ăn AR)S2'Q-'AEXð4Iã AT TY ầI 
AqPYSu= ^ExY X HP rất “88 5I 
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Đây Duy Thức trả lời câu hỏi cho Trung Quán 
Thấy giống với lập luận (sở lập bất thành) 
Diệt trừ tranh luận này 

Chư Phật không dạy có thật pháp. 


ãf'aŠƒ =rös( ãỊ Z(Ä'at2 "SA 
TÌ=srỒraỊ= ars[8) xišƒ= =TIE 
P u=sarø~ 8 Tần < atš= | 
3í <tñ=-srB= <='sga Ô~ Xi 

Vị Du già theo lời dạy của Thầy 

Quán thấy mặt đất đầy bộ xương 

Cái thấy ấy, không sinh khởi trong ba 


(đối tượng cảnh, căn, thức) 
Nói là do tác ý điên đảo. 


~-_=^ ~^> ^ 
Xn?=n=RR'qraserÊ'g Ị 
y v= Y sẻ v v 
S0 n De 9 Sv Š | 
Đ 2 02a ae Sa b ng 
3 mẽ nã |) In s1 
>2 v TS: v v y 
5 nan s | 
Theo bạn ,øuy thức, các đối tượng của thức căn 
Ví như là tâm thấy bất tịnh 
Tâm hướng về đối tượng ấy 
Biết đó đều không hư giả. 


ssssse-s6seassesb- sài 
sŠ='arR'a~:ds'g ầ='2=18g|| 


Ä u= an 'ŠsiĂz aR ta == ĐI 


Giống như nhãn căn và bệnh đục nhân mắt 

Cũng như loài quỷ nhận thấy nước trong dòng sông là mủ 
Tóm lại: nên biết nghĩa này 

Giống như không đối tượng được biết 

Do vậy tâm cũng không. 


nẠxĐx'š= I4 72s =Eav nai 
sa Ssbkiex) ;os%eaì\ 
arngi=sxrot=ðïn 'Šsr3~ 3Ì XI 


Nếu không thức năng thủ thì không cảnh sở thủ 
Pháp Y Tha rỗng không cả hai 

Do cái gì chứng biết cái này có? 

Không cảnh sở thủ mà nói có cũng phi lý 
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A8x8»=sxgv rô 
a'EI=T=RIsTS'S/ ĐA =Išn =rúÌ| 
=S= nŠ 8 ge<xâ Sầm 


Không tồn tại chính tâm thức đó tự cảm nghiệm 
Nếu thành lập trên cơ sở của niệm sau 

Nói vì chưa thành lập đối tượng được thành lập 
Chưa thành lập đây là phi năng lập. 


PHÁT TÂM THỨ SÁU (tiếp theo) 


œ® S ~_S® 
~='Sar=t'8'gixrar~xay'ðf=” 
Na ca. 
sÀ S^ ¬ 1A ¬3 ¬ nà S ĐỊI 
` 'a'a v "2tr8 v v S 
10119 co 2 
R22 5m'aRwx3igaex=4Jg=aEanl| 
Giá như được phép thành lập Tự Chứng 
Ký ức ghi nhớ trước kia cũng không hợp lý 


Tại vì khác, ví như phát sinh nơi dòng tâm chưa biết 
Nhân này cũng phá hoại những cái khác. 


` » ` v sac: v sy 
=8XaI=wtwx'ố= gan 
v v ^, v v sẮ. = v 
ng: 
^^ ^ ~- ^ 
ñSSnndNwãmã=š3 3 3| 
¬ v _ sa v v v v T 
An'asaEsI53axãn gãA SITIX G2 | 
Do vậy tâm thức cảm nhận đối tượng 
Nhớ lại đối tượng này thì khác, 
không có đối với tôi (rrung quán). 


Vì thế ký ức nghĩ rằng: “tôi đã thấy” 
Đây cũng là cách nói thế gian. 
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2 3= xyðf=rarbìa ai 
Tông. 
3nXfawr=saratSxrầa =ws 
2n) aŠa == SxIxrat Bìa 


Do vì không có mặt Tự Chứng 

Theo bạn (puy tnứ‹) thì cái gì biết Y Tha Khởi? 

Không hợp lý, Y Tha Khởi nhận biết Tự Chứng Phần 
Là vì tác giả, hành động, tác nghiệp không là một. 


th n: rẦ ;= v ta v ^ 
A0 8)ran 'S= at -0rz(ÄÌ 
v v v v2.3, =. vn v 
an na wU 
^ ^.~ ^sS 
SI=)sra'aR'ðf=-=t< ä 3Isr=(| 
v vAXx‹ v v sẻ TY NN v 
T9 n9 SA | 2-1) 
Nếu bản chất đã không sinh, không nhận thức 
Giả sử có thực thể Y Tha Khởi Tự Tánh 


Tại sao không đồng ý cái này tồn tại 
Đối với bạn ,puy thức, con của phụ nữ vô sinh thì có gì sai? 


HBjllsilo981;220102124)0) 
ga" gx3»<AnT^g^I 

IS, 3/85 Z4TAI 66T Gn| | 

^Ê⁄[ 82 2N «1 aat<4e[ EO=S 


Lý do Y Tha Khởi không có mảy may 
Nhân của tương đối thế tục làm sao có? 
Quan kiến khác thì (Duy thức) 

tham chấp (Y Tha Khởi) thực chất 

Huỷ hoại mọi kiến lập phổ biến thế gian. 


ÄƒT XS Ta SịnaSY)2t5I1Asr | 
8;Xarg~rarR sÑ\ ==tsräI='K( 
an 


xy v v v v v Si YN: ` 
E}2IR'2Z4A'=I&[ =f<'=I'Ag]=T Ốf= "8ì | 


Ở ngoài đạo lộ của Luận Sư Long Thọ 

Không thể có được phương pháp đạt tịch tĩnh 
Cũng đánh mất Thế Tục lẫn Thắng Nghĩa Đế 
Nên không thể đạt được giải thoát. 


KrSRSR5<LSSIR ĐT 
8n nÊnj«r set = XS 
Asfxvazrn8n=Rvât vs 
R34 'ốx|'ấn|<eraar=a GRIRJ 
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Danh ngôn Thế Tục Đế làm phương tiện 
Thắng Nghĩa Đế sinh khởi từ phương tiện 
Không biết phân ranh giữa hai đế 

Do phân biệt sai lạc vào lầm đường ác. 


v và: x v v v : v , v 
SP 62 J1 VÀ AC 9 | 
T2/ÉSg=3Js=r[Âtsrnsxsra=sl 
s v =` s v vn: K_ 
Shin 9o] lộn) X1 e27Ý NA» s) 0l) 
LR s^ ve: v v .=; v ` 
NI  y XI 8 s 
Như bạn ,øuy thức chấp nhận Y Tha Thực tánh như thế nào, 
Ngay cả thế tục, tôi (rrung ouán) cũng không chấp nhận 


Vì nhu cầu này dù không lại nói có 
Tôi (rrung quán) tuỳ thuận thế gian nói là có. 


Ầ'x XÃ st=xta si @srtJ 
=xị=st 3asrartf- «(8z Ê` 3^I 
A| ôzyaray='a'2'=t22'aBÌ| 
AB 8a;'arz=rữfn'Ša'<t¬s[ 3Ì 


Như đoạn các uẩn vào tịch diệt 

Chư A La Hán đều không tồn tại 

Tương tự, cũng không tồn tại đối với Thế gian 

Theo phương diện thế gian, tôi (rrung ouán) cũng không nói có. 


02-563 xblzpell 
an| 02/2 /ðxraR)2) [<< 3| 


5 REaSu8a2=53 ăn 9xn=| 
Đa KmY Z3 ST Sìx T83 ¬=SI 


Nếu Thế gian phương hại đến bạn ,0uy thức) 
Tuỳ thuộc Thế gian mà bác bỏ 

Bạn ,puy thức) và Thế gian nên tranh biện 

Sau đó tôi (rrung quán) sẽ ủng hộ bên nào có lý. 


SaSE'a©s5Ed0Eat-sbsesebàll 
Ÿn sgfranrdxresrC sI='ốnxrl| 
51J==IeaXrðnx 3N 


~ ^^ 


3 “x18 xay arẰ dÌ2 PC ð II 


Vị Bồ Tát hiện chứng Hiện Tiền (địa thứ sáu) 
Thấu suốt ba cõi duy tâm 

Vì bác bỏ Đấng Tạo Hoá là Ngã thường hằng 
Nên biết Đấng Tạo Hoá là Duy Tâm. 
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A=SXSIQIxsE 2trsr 5 s(32 Đ| 
š'8nIxvš[ztXa'3'aKzwer=s[x=8I| 
Xânh 


'aR'8năr=t sen 'Ð'sIN=sI 


Nhằm giúp tăng trưởng tuệ cho người trí 
Trong Kinh Lăng Già Đấng Biến Tri 

Chủ ý Ngài dùng ngôn thuyết kim cang 
Phá huỷ đỉnh núi cao của ngoại đạo. 


Ầ=ts'x=f\nga sŠsr2'Aal 
SasexÔrscslXmir3 nu] 
ReSr3 n[ần srxÊJ 
8^'=sISaxr6a\aSa'Ea'3R-X-SISI=XII 


Như trong từng luận thuyết tôn phái 

Các ngoại đạo nói rằng cá thể chúng sinh v.v... 
Không thấy Đấng Sáng Tạo như trên 

Đức Phật dạy: Đấng Sáng Tạo là duy tâm. 


9n øxvars= øsr<s¬'3nn | 
¬ 


ờ 
Äsâp AwsresifsgrcaÂw 22 


51 a/s'8z4x'Gãi'2)x'|s=araISxr3)AR=I 
aÄ|=T^"a^xatÈ "0x Xa 'ar Ga 


Ví dụ chân như tâm khai mở gọi là Phật 

Tương tự thế gian chỉ duy tâm 

Ở đây kinh dạy duy tâm 

Huỷ diệt sắc như vậy, không phải nghĩa trong Kinh 


SỊAr9/aR'as[ S\ztsr ốãr s'a(33 2S 
nã si 
R0 2ÿawsr<tea 1Ô 3a ÃIs'S| 


SP ax[asras ìar=<:S'3~'mIg=SIJ 


Nếu điều này bạn ,puy :hức) nói ba cõi duy tâm (tam hữu duy tâm) 
Nghĩa là nói không có sắc 

Cớ sao Đấng Đại Thánh (Phật) dạy trong Kinh 

Tâm được sinh ra từ sỉ mê và nghiệp. 


Sasriàn 9xv8)axrea 48x] an | 
šh35ÊxJ?5 %0 5x AY| 
(AŠƒ=Y'54[&'AIR'ats| 3ì =JX'4IS=SL 


^ ® ~ ^ 
NT NI NA c CI) 
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Chính tâm tạo lập hữu tình thế gian 

Và khí thế gian muôn hình vạn trạng 

Dạy rằng: hết thảy chúng sinh từ nghiệp sinh 
Nếu không tâm thì cũng không có nghiệp. 


1 l3 9À ve Si 

¬ v c ` v ` SN, v ĐA 

À252/2p1S oïp o2 hào sa A | 

= = =D-z 

SE S662 VðÏ 

. . NÀY v v va s. 

SA, | ND) TY, [|  TII | 
Giả sử chấp nhận có sắc thì sắc pháp ấy 
Không làm chủ thể tạo tác giống như tâm 
Do vì loại trừ chủ thể tạo tác khác với tâm 
Mà không nhằm bác bỏ sắc. 


= SH v Ta YÄI 'AI 

SBEli28 l0405 22 RàAlie NI) 
g=-Ê»[ 5 srpvỷ 4z 
^^ _ ^^ ~ 
B22 OIÀlo22922259 220) 
ã^'xlƒx=ta2'aras='Ä'ag=Ị 

Ở trong chân lý của thế gian 

Thế gian chấp nhận uẩn có cả năm uẩn 


Đối với hành giả Du Già chứng trí chân như 
Thì năm uẩn đó không tồn tại. 


SEsGSGSbseeb©lessbil 
qaasră-/2='a/a=xIsrsrä\='aIxaXa Sa 
ˆ)ng[:Às'XxY ấ^'s(X~'st=t Ø1 
2I8ố=4Y=IX'8J=I }= aIã'=(Ä ŠXnaIxY TS 


Nếu không có sắc thì không nên chấp giữ có tâm 
Nếu có tâm thì cũng không chấp giữ không có sắc 
Điều đó trong Bát Nhã Kinh! Phật dạy: 

Tương đồng đoạn, như A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận? 


¬ v c „ v v co v =` v v v 
T2 9975907 959p)s) | 5|] XS7S | 
ấn 3)zw3\spssragsr3ì'sg=I 
^#e—->.-.^.e ^~«.¬ 
SH IN NA CÀ An TÍ 
<< 'a'& v S = và = v 
7 sinh Si 
Đây Duy thức đã lần lượt phá hoại hai đế 
Thực chất của bạn ,øuy thức) đã bị bác bỏ, không thể thành lập 


Cho nên theo trình tự như trước 
(Y Tha) pháp vốn không sinh, theo thế gian có sinh. 


1Trong Kinh Bát Nhã dạy: không có sắc, không thọ v.v... cả năm uẩn đều 
không thật có tự tính. 

2A Tỳ Đạt Ma Câu Xá dạy: nếu có sắc thì phải có thọ, tưởng, hành, thức, 
cùng có mặt. 
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si 3 m='asuÔ) Xa si= in 8g 
Satsv8'sr ống 'sIN=SrKI 
TEFE'^'S2g =sJtaI=A=4^ 

HERIvĂf|=rga=s=s | 


Kinh dạy ngoại cảnh không hiển hiện 

Từ Tâm hiển hiện thành muôn hình vạn trạng 
Đối với ai quá tham đắm sắc 

Vì trừ tham sắc, nên kinh ấy là bất liễu nghĩa. 


^^ ~z ~ 


aÊ\3:§B =ers= Xa Ôn ng BE] 
=Ê 3 'S=-E0 3n Q Ân sex ae 
ãz'=12; g2 8)siap ar=S] 
R=Xn Ôn  4=4ÊvnpsrrxôR] 


Đấng Đạo Sư dạy đây là bất liễu nghĩa 

bất liễu nghĩa này được chứng minh hợp lý 

Như vậy hành tướng của Kinh điển khác 

Cũng là Kinh bất liễu nghĩa, Kinh này sẽ làm sáng tỏ. 


2xrg3n:a'3ararsstarerälI 
SET0IES sac )àb)saol 
3xgâns 3yxrsremn|ags'ssi 


R=Ex apsvg rgJr|=r sen si RI 


Chư Phật dạy: nếu không đối tượng được biết 

Thì dễ dàng tìm thấy không thức biết 

Nếu không đối tượng được biết do không thức biết 
Trước tiên, phủ định đối tượng được biết. 


“Ăn†=A¬ xe sp on 
=GGbcblàsaseeaxs0ESbeExsll 
"nan. 


Nên biết lịch sử Kinh giáo nào 

Không giải thích nghĩa chân như 

Nên biết đó là Kinh bất liễu nghĩa, cần dẫn giải 
Dạy nghĩa không tánh là liễu nghĩa. 
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PHỦ ĐỊNH SINH TỪ CẢ HAI (THA SINH, TỰ SINH) 


*Từ đây trở về sau chữ bạn chỉ cho các trương phái chủ trương các pháp có 
tự tính: Trung Quán tự tục phái, Duy Thức, Kinh Lượng Bộ, Hữu Bộ, Số Luận. 


S ^ ® ^.~~x...^ ^^ 
S23) 20515) 00/0 21002255555 6e TlimaIE=2] 


BS vi me te ä)17122512100-ay412Iaxe 
Ôn0 SA Ợh Ự To PA, V x0 | 
^—¬> ^^ x ^ 
nị=Ð~33:=sv8) 3 =rag=r=rif=-a(ÔNgl 
Tại sao sinh từ cả hai là phi lý? 
Vì phạm đúng những lỗi trước đã nói 


Không những thế gian mà ngay cả chân như không chấp nhận 
Vì không có sinh trong từng một (tự, tha). 


BÚ SE SE an 22zsẽ 
15 n1 093015 
Ầ'⁄atsarna DNI =atx'e='astzJ= 2g <ÊE | 
v s` v v = KH v SN v sẻ: v và: sS 
2S AS8P'S4EWJ2)/aR) 0ìxra Xa ẤT xT | 
¬85tJ=rlÂ)Š 2s g¬'sxân su 82g 
Nếu như duy chỉ “không nhân” mà có sinh 
Khi ấy sẽ sinh ra tất cả ở mọi thời gian 


Người đời cầu quả cũng không cần phải 
Cực nhọc trăm bề vun bồi hạt giống, v.v.... 


sat 9 aŸƒ=T ø )a ý = Ø<'ã'aav tra GÌ 
ggrvarÑR su Ê sâm sR=c An Ôn | 


nha. Suy h n Nai 


° Ty 
^R 9 Am. Say Ax. aw SA SI 


^ 
ma 
le\ 


Ti 
S8 


gax ABxT 
1 sub; 


Nếu chúng sinh vắng mặt nguyên nhân không thể cảm nhận 
Như sắc hương của hoa sen xanh trong hư không 

Bởi vì tâm cảm nhận vẻ đẹp rực rỡ ở thế gian 

Biết là thế gian có nhân như tâm thức. 


ty v VÀ <« TH nh rẽ 
TS I2 
v v v Tư N xử v TỶ: Đa v 
`sx A7. 5 
Tà này vưạy SN NA RE 
N6) "| nh / là 
^'83'a~'aRx|8a'=rXaroi==aI'ếmst<t<'aE^I 
Bản thể các đại chủng? theo bạn suy diễn 
Chúng không là đối tượng của tâm 
Điều này tồn tại đối với kẻ tâm thức dày đặc bóng tối 
Kẻ ấy làm sao hiểu đúng về đời khác”. 


3Đại chủng: yếu tố như đất, nước, lửa, gió, hư không, v.v... 
địa đại, thuỷ đại, v.v... 
“thế giới bên kia, kiếp trước kiếp sau 
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¬ềxiàn xXerc#Ix=gn-fTesrgars[ĐxSI 


tr sà Ă S°c\ sÃ S BE NIẬT, ° A^®X ŠINY S3 SI 
ờ G # mà: ãã =(À) Đa XI ˆ=aa 3n 3^I 

va v v Cy ` và vs v xĂ Em v S 
#=ng=sÂ lận Ôn ma A 8< 
Khi? bác bỏ có đời khác, phải biết điên đảo kiến 
Về tự tánh của đối tượng được nhận thức 


Vì y cứ kiến ấy tương đồng với có thân 
Ví dụ như chấp nhận có tự tánh của các đại chủng. 


AEsAi5 xin 3a øxsR 1a 0] 
IS 0090 5Yoabia;3pissnlLaAIbài] 


8^=gầns=X=s3=3a¬9=I 
5ISRIABEXSTSR-wJ 8 ếnersr 3a ð 


Các đại chủng không tồn tại như đã nói 

Vì trước, sinh từ tự, tha hoặc cả hai 

Vô nhân sinh chung cùng đã phủ định 

Đâu phải trước chưa nói về sự tồn tại các đại chủng. 


n= 9x4 an[a=ze5/5=I2zasrà)'a= | 


"Thuận Thế Phái 
Snương vào, nền tảng, cơ sở, hỗ trợ 


§ AraršX ðf= =† ầ\g cự! gã z4 X==(33 SA 
=Ê\stầa 'msr==ratgi=arsiÐ'auI'sa'Ef.aÊ at: Êø a4 
Ba. S22 16/4Ẻ SS 125V | 
Bởi vì không sinh từ tự, tha hoặc cả hai 
Và không thể không phụ thuộc vào nhân 


Các pháp lìa tự tánh, tợ như cụm mây sỉ dày đặc 
Đối với thế gian thấy có các cảnh điên đảo. 


Ê'gxð3xrag tìxraaIa'Sãr 4 4f24a=|| 
ã'SẦ'SX=s'=='g=ørarăínsräfu|<;=;aŸa 3= 
A939 arấa 97nn=-)xr8)aesr=wsl| 


Do mãnh lực bệnh đục nhân mắt họ thấy sai 

Có tóc xoã xuống, hai mặt trăng, lông công, con ruồi v.v... 
Tương tự kẻ vô trí bị mãnh lực ngu sỉ 

Tâm thức thấy hữu vi pháp muôn hình vạn trạng. 


p1 80-1 yisnvanl 
3a 2xrgS= 3\'atrsxtÄ'a s ð | =1 ẤT ãt 20x] 
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X'nNEE 3 ãN'ØI3, Z1 ấm'Fƒ &ã\'=IX TA =T 0 
Bi SP S7 010 €D ii, loi | SIEN hy TP 9n | 


aIsa(=rna[3'š= 2n K==sn'S= šfers='aI| 


Nói: nương vào sỉ mê nghiệp sinh khởi 

Nếu không si thì không sinh 

Xác quyết nhận thức bởi kẻ vô trí 

Mặt trời thiện trí xoá tan bóng tối dày đặc 

Các Thánh Giả lĩnh hội không tính đạt giải thoát. 


T0 n1 91 
mm. 7a g6 
f8 2? 2 18a 
Ÿ3)69)) 0112012292) 


Nếu các pháp không chân thật thì danh ngôn cũng không 
Như đứa con của người phụ nữ vô sinh 

Chúng sẽ không tồn tại như vậy 

Do đó chúng duy nhất có tự tánh. 


sI<=xwSxr sa ẤT rti2ragX'S 
4 'Xk|'2)20|r 8| 
Ä'RnW3 san gi) 


^ ® ^^ ^ ~ 
SN NI VÀ VAN CAN ý EA 


Với người bệnh đục nhân mắt v.v... 

Các cảnh tượng tóc xõa v.v... chúng không khởi 
Trước tiên ngươi hãy tranh biện về chúng 

Sau mới nói đến bệnh đục nhân mắt vô minh. 


=fầ=x “IS 


PẩIm\ azA# 

gAs `. "IS =aa'Ấ4mxI 
=aă=a Ă9 

at ^ 


at 

BỊ 
X4 
' 


@⁄2)ÿ 232) _¬ 


dỊ "PT Say =7 | 
EPRRIiNPh)Y IỆI 


` 


Ð 


A 
aã 
^ 
E' 


1 


` 


Như giấc mộng, tầm hương thành, 

Váng nắng”, ảnh tượng?, huyễn thuật 

Thấy chúng không sinh tuy nhiên không đồng với có 
Tại sao chúng không hợp lý đối với bạn. 


¬.¬^ v v SN Trà v v 
179 ẽ ] 
Xe: v v v s. v S SA ` 
nh Ie S0 5| vec°vu 0I1| 
aăi v PC v vs v Ty v 
š= nã'greä'a0~;ar se 
mm v v v N t v —. 
^ 35 ã[ a8 ar2xr=IẤI 
7Dương diệm, váng nắng: ảo giác thấy có nước trên sa mạc do ánh nắng gắt 


phản chiếu 
®hình ảnh trong gương 
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Phương diện chân như chúng không sinh 
Nhưng không giống với con của phụ nữ vô sinh 
Không là đối tượng nhận biết của thế gian 

Do vậy tuyên bố này không thuyết phục. 


J7 nh 
1n ymn Tnv | 
Ân nã nã" 


3n3.aSx2a.3'251z'8RI 


Đứa con của phụ nữ vô sinh tự tánh không sinh 
Phương diện qui ước thế gian cũng không có 
Tương tự tự tánh các pháp 

Thế gian chân như vốn vô sinh. 


SE S262XLSšYsb6aEaLvowol 
2, v 3= TT = = Đa 
na nh 
ỦY§|@' =8 '/ARST<I'SIJEXY EYSIJ 
my v v Hà VY 'a'Ø 
ân ljo Xô), II 
Cho nên ở đây, Đấng Đạo Sư tuyên thuyết 
Các pháp nguyên sơ vốn tịch tĩnh, vô sinh 


Tự tính Niết Bàn (thoát ly ưu khổ) 
Vì không có thường hằng sinh. 


vX, v c, ` v — = v 
S02200 0220 0000o2z Tae boanil| 
CN: Ấy 'v—tY v vi my 2 

PP | 53 ¬ 9 ^E ^^ Si E %⁄5I 

^=ts.nENT =a(4'6='g'<Y Si 

š'gIclxrgRatf=WrS =terã\'2^I| 
Như nói phương diện chân như thì không có chiếc bình v.v... 
Chúng tồn tại phổ thông đối với thế gian 


Tương tự tất cả pháp tồn tại 
Không bị lỗi đồng với con của phụ nữ vô sinh. 


nE98~gan===m=grIR 
§ arÄ§n|xrn='==(xIJeZ) [2t TA 
¬YãZIx 8} S-/ag0Y=T at Ga | 


Aề<¬)navang ÿ⁄<eg^J 


Bởi vì không sinh từ không nhân 
Nhân ấy như Đấng Tự Tại v.v..., tự, tha và cả hai 
Tất cả pháp không sinh thành 
Nên chúng hoàn toàn phụ thuộc y duyên sinh. 
` v , TỰ _ v v v v 
S ¬ ¬ 155 s "A AB XI 
; v v `, v v SE Ny v 
Đố) an (27t) XKC SỈ 
mà mm v se v v snN = 
na 
v v v v v v `. v Em 
ĐI in s05) (0| 0Ì) 7S | 
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Vì các pháp vốn duyên sinh 

Những quan điểm trên không thể quán sát 

Dùng lý duyên khởi này 

Cắt đứt tất cả lưới ác kiến. 
ðTamx¬ wrfrs.sgsri) 
¬EãY XfR'e~x 8= =ax~fW2Sˆ SaI 
^Èšw X = FIX œR ãaIxY BS aS= ¬8I 
re s=3r sen xAaI 


Thấy các pháp có tự tính thì phân biệt sinh khởi 
Để quán sát toàn diện không có pháp như trên 
Không chấp thật tính thì phân biệt này không sinh 
Ví như không củi thì không có lửa. 


^Z 


3Xsze 3 x= nề 
ãA'4ðX=Y 3'#xrag~=I 


R[ã2ztxrX§|=fx 9< =tx|=')a | 
ããr =X"ŠP “IẦ'aEISTGX ZI/—S! ã Z(A4IS 


A8 
ấn 


lu 24 


`" 


Kẻ phàm phu bị phân biệt trói buộc 

Vị Du Già vô phân biệt, đạt giải thoát 
Các Bậc Trí dạy: nhờ quán sát có được 
Kết quả đoạn trừ các phân biệt. 


sS2s6esobsels<atf-a@xaleokEal 
sase;se.E-< 33x. 


Ấp 2) 7ÿ) 2Ý [an || 
v v —S v v v TA v t—\ 
"Sàn Y VR(| D2 9 ,/PY XP N Àj| 
Quán sát luận bàn không phải thích tranh biện 
Là vì làm sáng tỏ chân lý giải thoát 
Mục đích nhằm giải thích nghĩa chân như 
Phá hoại tha tông thì không mắc lỗi. 


=ÑIgerzsIx'==3 =fâBịJ 
BA v v v v^z; v ` 
11.5. 7. 
SEs6ssGzlss-E-vsoebl 
sanšnx3gxsfrs=sg=l 
Nếu như tham đắm quan điểm tự tông 
Sân hận tranh đấu phá hoại quan kiến của kẻ khác 


Hãy nên đoạn diệt tham đắm sân hận 
Quán sát nhanh chóng đạt giải thoát. 
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THÀNH LẬP KHÔNG CÓ NHÂN NGÃ (NHÂN VÔ 
NGÃ) 


^~__~z ~Z S__~ 
tốa ãi=x\ Ấ5'ãZI4'ã(eIxY/AEx ŠNx AI 
gan Ã 0N aš= g<S= | 
, SN v v: v v 
5228.35.70 sàaàl 
L6 29)BðLlibi-a) 
Tâm nhận biết mọi lỗi lầm phiền não 
Đều sinh từ Tụ Hoại Kiến° 
Nên biết ngã là đối tượng của Tụ Hoại Kiến 
Hành giả phải diệt trừ ngã. 
=ÃTøx[ r3 Xí8a =tÄ'=t¬xI 
Xa 2g 3n g 34s 0S 
. : v v v v v ^ v 
si. 
§ ÿJx'Sã aareIsr8'ar=='ag=I 
Ngoại đạo xác nhận ngã như là thọ dụng giả, thường chất, 
Phi tác giả, vắng mặt đức tính và hành động 


Trên cơ bản có chút ít sai khác 
Ngoại đạo chia thành nhiều tông phái khác nhau. 


šíxm ca'g'4xÑ ~==8!Ð=l 


2Satka Yadrshti (Tát Ca Na Kiến), thân kiến 


z v v CS TH vn, =Y ` v 
S2 98926 sa 42w) 
sS.S Sy  ^ ^ S 
AN'S'nsraE3 )68578/AäY AI 
s v v v xvYNN =. = 
3ì 
Vì không có ngã?? vô sinh 
Như con của phụ nữ vô sinh 


Nó làm y cứ cho ngã chấp thì không đúng lý 
Ngay cả thế tục cũng không chấp nhận có. 


a5 s = 
Si SS\P® tiền vi rhe on) lu] TT 
^=srszrgxsIpa/5-xr9.slẤ==] 
Â s19” chÀI 

Trong các luận của ngoại đạo 

Nói đặc tính của ngã, tất cả bị bác bỏ 


Do chứng minh nhân vô sinh phổ thông đối với họ 
Cho nên không có mọi đặc tính như vậy. 


R3x@=fase TA BI 
SSlolV) Bar aŠã'at II 


ASx| 0a\== a5 X lì 02V 0E | 


£ 


10 ngoại đạo mặc định những điều kiện của ngã là thọ dụng giả, thường 
chất, phi tác giả, vắng mặt đức tính và hành động. 
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AašxA 4m 3a a='sraI gÄ Ôn 


Do không có ngã khác với uẩn 

Ngoài các uẩn không thể nắm bắt được ngã 

Cũng không chấp nhận y cứ của tâm, ngã chấp thế gian 
Tuy họ không hề biết ngã1! nhưng vẫn có ngã kiến. 


7s S5." JỊ| 
AxrJ= 58t 58] AỀ` at iš= II 
=x'aŸ4'A'=maru=aEs[aišf= 8Ì 


R5 q=6ewrsep ae 1AS|AESSAE 


Chúng sinh trải qua nhiều kiếp trong cõi bàng sinh 
Chưa từng thấy họ chấp có ngã thường, vô nhân sinh 
Mà vẫn thấy họ có ngã chấp 

Kết luận: không hề có ngã khác với uẩn. 


Kị=Xf¬'Iea'ans[aera¬.sÄ'ÐII 
Mi KoNol2»0) 
ve v v CN v v TS 
In và pìg sS All 
ã'#x'0I=\aX ra'Sm'Sstsra[ồxaXn | 
Vì không có ngã ngoài các uẩn 
Đối tượng độc nhất của ngã kiến là các uẩn 


1ingã như ngoại đạo mặc định 


Một số cho rằng cơ sở nương tựa của ngã kiến 
Là cả năm uẩn, cũng có kẻ cho rằng độc nhất tâm. 


sen 8<nI 
SI==rstrx2)nxIJ=a=X'amI| 
R=w[3)zsrg[ Ni T ¬ AI 
ZN'^//4ET'EIRT 35 S SaI a AØ^I 


Xét trường hợp năm uẩn là ngã 

Trở thành nhiều ngã vì các uẩn nhiều 

Như nhiều uẩn nên ngã cũng thành nhiều 
Trở thành Ngã là thực chấtvà ngã kiến 
Chấp có thực chất trở thành không sai lầm. 


ãÿ=ã an xrð 2sre(X'sn['ØR 4| 
san na 
nh 
ISðY tay =SIN'A'I4ã" t)x ra 2Ø 
Khi đạt Niết Bàn xác quyết Ngã đoạn diệt 
Sát na trước khi đắc Niết Bàn 


Thì có sinh diệt, không tác giả không quả 
Sẽ thành người này tạo nghiệp, kẻ khác bị quả báo. 
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sLakx-abskkzbsbll 
s=axngnWnar2xsq=al 
2 3= g= Xfn=-atsr=ns[ 33x 


4B 8a atsa'aaarăfuIs'ä¬ 3< XI 


Tôi không có lỗi vì nói dòng tương tục chân thật 
Trước đã quán sát nói lỗi dòng tương tục 

Cho nên các uẩn và tâm là ngã, không hợp lý 

Vì thế gian không tồn tại hữu biên hoặc vô biên v.v.... 


lấn sat S=SSeNbSI siẾƒ= =ral| 
SG SE) 
5sIa=sJE=a/%A lô 


vn ':'aaI v at zi='F{' ' 
2) at AT na[Sì4gI| 


Theo Bạn vị Du Già chứng vô ngã 

Khi đó quyết định không các pháp 

Nếu nói khi ấy chỉ đoạn trừ Thường Ngã 

Đối với ngươi trường hợp đó tâm và uẩn không là ngã 


n3) aaraš= nnu[äinaš==r 


tIggrJxrấnsr2 Ôn ănJ+=rx'3'agïä= | 


"` ha 


32g~3'EX'šmx an ĐI 


Theo Bạn vị Du già chứng vô ngã 

Sẽ không nhận biết như thật về sắc v.v... 
Duyên thấy sắc (thật có) khởi tham dục v.v... 
Do không hiểu bản thể của chúng. 


nỊ=B<ša =srg=fs| Xf3 
nExr=r2Ð<q=Xfs=a[ 4X 
^)5)g=asr'seg'za=waÄIn| =rÌ| 
TIggvJxrses[ SA Xesr se xgy=sv Ô XÍ| 


Vì Phật dạy các Uẩn là ngã 

Cho nên Bạn chấp thuận các uẩn là ngã 
Điều đó phủ định ngã không khác uẩn 

Vì ở Kinh khác (Phật) dạy: ngã không là sắc. 


#=xsetptS<anlầiaG 3x 7=] 
s sac ần aastân s3 0= 

8a =x'aiX aIaa'awves=ar 28 XI 
Sa9sScsk-eseSeWlSsskleoll 
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Lý do sắc, thọ không là ngã, tưởng cũng không 
Các hành không là ngã, thức cũng không phải ngã 
Điều này được tuyên thuyết trong các Kinh 
Không chấp nhận Kinh dạy uẩn là ngã. 


g=Xmnn[ Sx nến ð G=aav 2) 
šuxr=rBs 3 c= MA Xa 
sa '8aaeareaarn=t=XfiSn'='3a| 


^Z 


ˆAn xa, ấmprsrarBo ăI 


Khi tuyên thuyết Uẩn là ngã 

Là tổ hợp của các uẩn, không là bản thể của từng uẩn 
Ngã cũng không là Đấng Cứu Hộ, 

Không Điều Ngự Sư, không nhân chứng 

Do không có thật ngã, ngã không là tổ hợp của uẩn. 


lui) 
agx3=ø==rr[g=sl 
Xesrg=S6<àaasrầasig=srsl 


^Z 


Z4 
9 S=Xfacssrear=ansra Bìa 


>>. 
ngay 
v ta 
= 5 9 


_392 JU 


2 


) 


Khi lắp ráp tập hợp bộ phận của chiếc xe ngựa 

Sẽ thành chiếc xe, ngã cũng tương đồng như chiếc xe 
Khi dạy rằng phụ thuộc vào các uẩn 

Do hội tụ các uẩấn đơn độc không là ngã. 


hỒnr2)2 4E Saiartfr ĐI 
ấRarA =3 3rag)| 
sex Xensrốnx 3 are 3ag<8a 9) 
ỊE<R "g[arnÔrin at 


Nếu nói ngã là hình dáng, vì hình dáng có hình sắc 
Theo Bạn sắc thân sẽ gọi là Ngã 

Tổ hợp của tâm v.v... sẽ không là ngã 

Vì chúng không có hình hài vóc dáng. 


aa'šf<=2~:3a xiề Sax'=E=tầtg | 
À y»sân tôn sgn| 
SyXân asriấP sat ẤY tầm a | 

sua 'sIxÔ~ 8= Xfä='asr ẩn 
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Nếu chủ thể nhận thức là một bản thể 

với đối tượng bị nhận thức 

Thì hành động và chủ thể hành động thành một, không hợp lý 
Nếu nghĩ: có hành động nhưng không chủ thể hành động thì 
không hợp lý, 

Vì không chủ thể hành động thì không hành động. 


^ ^ ^ 
"Ị=Ê= gfr<tsr<=g2srg 
ÑE¬E ããt 3 aãta(aa'3'SI 
RSSETRsissäl 
mà v v 'a4'ae v r3 "= 'ầà=: 
35:TZrT^'sàaa'2< sgaÊE] 
Phật dạy: Ngã phụ thuộc vào đất, nước, 
Lửa, gió, thức, hư không 
Sáu chủng giới”?và sáu xứ 
Đó là xúc chạm của mắt (nhãn xúc) v.v... 


Sasr== Sa S='ðŠ⁄I'ããIx 2 '=S= 2K 
Reegg-s28-58am<r] 
Qxe= aŸs f2" 3aerÃtBI| 


12sáu yếu tố: 4 đại chủng: đất, nước, lửa, gió + thức giới và hư không giới 


Chấp giữ tâm và tâm sở các pháp 

Dạy rõ ràng ngã không là từng uẩn một 

Và không là duy nhất tổ hợp 

Do vậy chúng không là (đối tượng) tâm chấp ngã. 


SaUbSL20)E22IbobayEsoji' 
aR:8'==aŠø 0a qa=3\aŠ='=l| 
¬8.nrạr| =y.tx'=tx sen | 


^ ^ 


Khi chứng vô ngã, đoạn trừ thường ngã 

Đây cũng không chấp nhận là nơi nương tựa của ngã chấp 
Cho nên nói rằng hiểu được vô ngã 

Cũng là tiêu diệt ngã kiến, thật quả là kinh ngạc. 


^=TRsr 8wJtgix[ gịara|axrstEf='=tS 2C | 
a3 835 än Sa Ấm na 
g3 axpxr=ta= šf='== Ôn =rãI 


3)a'ztas sa arEế<; ap~'3= XI 
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Như thấy con rắn trong kẹt vách tường nhà mình 
Nói rằng không có con voi ở đây 

Nhằm loại bỏ ngờ vực, bỏ sợ hãi con rắn 

Ô hô! Bạn trở thành trò cười cho thiên hạ. 


g=Xf< ra ðff ai ftìa segTiarof=l| 
S=X aaextf: ân 'g=8<aÊm 
"e8 ha ấq<Êxagai 


^¬-^>a 


“em 23a18xah ðx=I 


Ngã không có trong các uẩn 

Trong các uẩn cũng không có ngã 

Nếu khác tính, phân biệt này sinh khởi 

Do không khác tính, phân biệt này sai lầm. 


ng p5 ng s1 
“na na 
“SP 59PT42*I25.3EEx a2 


==w| 3)'aIgax'asr213n*Iea 13A 


Không chấp nhận ngã sở hữu sắc thân 

Do ngã không có, không liên quan nghĩa sở hữu 

Ngã thì không đồng nhất thể, không khác với sắc thân 
Có gia súc khác (tính), có thân không khác (tính). 


1IS#|AZ=AM2r0)a'==xI'8'aaIxr a2 2a | 
E00 sulaesylbes=psek-) 
A'g~aars8A=xq=a 3s 
Ä#I=rg #9 gxaERJ 


Sắc thân không là ngã, ngã không có sắc thân 
Ngã không có trong thân, cũng không có thân trong ngã 
Nên biết tất cả uẩn trong bốn phạm trù 
Đó là hai mươi loại ngã kiến. 
^ ^_x~ ^~¬^ 
gÄsngJầ» 5pxÃ K8 | 
SSolsobissscsklesoie»soll 
S__ x ^ 
4Ex|25JS'2 92 g2apx=l 
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Chứng vô ngã như Kim Cang Chuỳ 

Phá huỷ núi cao ngã kiến cùng Tụ Hoại Kiến 
Hai mươi loại kiến đỉnh cao này trú ngụ trong 
Núi cao ngất rậm rạp của Tụ Hoại Kiến. 


='S/2neIa5 Ôn; øe|8\ø| 
S510 sGeWsSicssGssl 
ãaraxrasIf axrgxa)aXn S= | 
^8/=x'aỀs si 6= 4X =rÔN | 


Một số chấp nhận có thật tính cá thể, ngã 

Không thể nói là một, khác, thường, vô thường, v.v... 
Nói ngã đối tượng nhận biết của sáu thức 

Cũng đồng thuận ngã là nền tảng cơ bản của ngã chấp. 


sI=ÐxqtsIsrarsraista sšn 3n 8) š II 
R ng 58A 

sự 9sn0[anix=ExrX= argxal 
Sa=ra~'gxnšw săn SA) a7 


Nguyên do không đồng ý thân liên hệ với tâm không thể nói? 
Không chấp nhận có sự vật không thể nói 

Nếu nói ngã là pháp thực chất 

Như tâm thật có sẽ không thể không nói. 


13-z. + ae bất khả thuyết, bất định, không thể giãi bày 


=I<=9=ïðn;gst=Xã'Šƒ='at sỊï=IÀÌ 
Mã) 3bab sbài 
fỊT-Eg=XíesrsEế ân ngộ 
x=R)srăR<<sI=r=t< ðxIsrầt II 


Khi Bạn nói chiếc bình không thực chất 

Bản thể bộ phận của chiếc bình v.v... không thể nói 
Ngã là một hoặc khác với uẩn sẽ thành không thể nói 
Thì Bạn không nên chấp nhận có tự tánh. 


ln3)ãã dw <='seg|'arsrslað) || 
3'aXRmgtIxrẤnIsreisrslsar nXx AX= S= | 
SSSEc6sbVbsse›sSI 

n9. m2 nExrZsr==sarÐ|| 


Bạn không chấp nhận tự ngã khác với tâm thức 
Chấp nhận ngã khác với các pháp sắc v.v... 

Sẽ thấy thực thể tồn tại trong hai phạm trù 

Vì vô ngã vắng mặt pháp thực thể. 


Rx==aÈa 0ø 3= Znrš RI 
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Nơi nương tựa ngã chấp không thực thể 
Không là các uẩn, không khác với uẩn 
Không nương vào uẩn, ngã không có uẩn 
Ngã này phụ thuộc các uẩn thành lập. 


SÌ='6 XE uø'awrJalstrse2l S3) | 
1ISp,243.a'ø2aa'ut=6a/3= | 
034g] av8)ø'ajaag[=a| 2 6a | 
4E r=resr3a'¬Snr3\a 83a ă | 


Như không chấp nhận chiếc xe ngựa khác với bộ phận phụ 
Không phải không khác, cũng không có bộ phận 

Xe không có trong bộ phận, các bộ phận không có trong xe 
Không là duy chỉ tổ hợp, không là hình dạng. 


7.5. .Ổ— 
Xông nong] 
"`" 1 


¬ v v _RÒN v ` v ` v He 
an n9 sa £‡=ð*xnN*a=saII 


Nếu duy chỉ tổ hợp tạo thành chiếc xe ngựa 
Phân tán bộ phận sẽ có chiếc xe 

Do vì không bộ phận thì không có toàn phần 
Thật là phi lý nói hình dáng đơn độc là chiếc xe. 


ấnnềnxragram|3 3 a= tt ĐI 
SE 
3x#=xrAam='8'4=I 
Rgxa=8 3= ø tín arâal 


Theo Bạn hình dạng đã có trong từng bộ phận ở trước!“ 
Thì giống hệt lúc chiếc xe đã lắp ráp 

Tương tự, phân tán các bộ phận 

Hoại ngay khi lắp thành cũng không có chiếc xe. 


¬ønprr93= 6ø 2 q'aS=[ 
Azt='XfẤmsrar=3)ssrer=='ðf^ aI| 
AB zJS='ap='a/8)ai= ăn 6a, 0)| 
¬98=nQnxresr9=ø~ữf ai Bìa | 


14 trước khi lắp ráp thành chiếc xe 
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Nếu bây giờ chiếc xe này, bánh xe v.v... 

Khác với hình dáng (trước đó) 

Hình dáng này phải được thấy nhưng không thấy 
Cho nên chiếc xe không là chỉ hình dáng. 


s=Ð~ăn 3 ấnwrxr 6= äì=-<r 
=Qrn aesais[ốs|xt2)sr6)aai| 
nỊ=Aw3S«=aràa'2's8a ae 


Lý do theo Bạn tổ hợp không có mảy may thực chất 
Hình dáng không là tổ hợp của các bộ phận 

Pháp nào phụ thuộc thì pháp đó rỗng không 

Làm thế nào có hình dáng ở đây? 


šn9-R33'z~=K= AI 
Bông vn] 


^ ^ S 
ANN§8ãNÑÄNaN An 


satx'en'=3'3's='da'== 3| 


Bạn chấp nhận trong trường hợp này 
Thì Bạn phải biết tất cả tự tánh 

Phụ thuộc vào nhân không thật, giả dối 
Thì quả cũng không thật sinh khởi. 


— Ty AC $ v v v 
6232 8573 Jù sale àisobail 
~^ S ^_n^ 
5X Ổx'Ø/4=3IY=r at 0Ì “ÔR | 
8n =wrspgisxtrÄfexr=rðf=-'ã\n | 
— v xY v = KH 
a'8Xa=nnarn8rsì San 
(Lý luận) này sắc v.v... nương ở theo cách trên 
Thì ý tưởng về cái bình thành không hợp lý 


Do không sinh khởi, cũng không có sắc v.v... 
Nên chúng có sắc thành phi lý. 


2/33 SasraS| ôa SỊ 
ãar=r=tca'8aragarasg~8a'ă”'Ồ) 
ãz'n§-An,=='aSx| 8a '2»'awraR=| 
A=Raaaa['<iÐ2'aIs'aXJv =8 | 


1sevenfold, bảy tướng, bảy phạm trù,bảy trường hợp. Chiếc xe làm ví dụ 
để chỉ cho uẩn với ngã. Nếu có thật ngã sẽ quyết định tồn tại một trong bảy tướng, 


bảy phạm trù, bảy trường hợp. Chiếc xe làm ví dụ để chỉ cho uẩn với ngã. Nếu có 


105 


thật ngã sẽ quyết định tồn tại một trong (footnote nay lien ket voi sau p.101) 


Tuy nhiên chiếc xe không tồn tại trong bảy nhóm?° 
Trên phương diện Thắng nghĩa và Thế tục 

Không phân tích truy tìm, theo thế gian thì ở đây 
Gọi là phụ thuộc bộ phận của chính nó. 


RA 
+=s12naXavaš=sn 

9 XanrerAa Xên SARTEI 
28»[95 ppref0s ấsrsar| S: 


Chính toàn chỉ phần và toàn phần 

Chúng sinh gọi chiếc xe là chủ thể tác giả 

Các hữu tình gọi là thọ giả 

Không phá hoại phổ biến thế tục ở thế gian". 


bốn nhóm sau: 1.Ngã và uẩn một bản thể, 2. Ngã và uẩn khác bản thể, 3. 
Trong uẩn có ngã, 4. Bộ phận nương vào toàn phần, 5. Toàn phần nương 
vào bộ phận, 6. Chỉ là tổ hợp, 7. Hình dáng. 

16thế gian: <1>: thuộc thông thường phổ biến trong thế gian cùng chấp 
nhận theo nhận thức thông thường thuật ngữ, danh ngôn không qua phân 
tích quán sát truy tìm nghĩa tuyệt đối. 

<2> thuộc phương diện thế tục đế, chân lý tương đối, quy ước. <3> kẻ 
phàm phu không có triết lý học thuyết 


>S^~_-.^ 


tứ Say ãAr Að~'RIY R8 ữ='ã'n\| 
BNN n2 
"Ñ<^Rgrs«AsRn'<K¬=g 


Nó không có trong bảy nhóm như vậy 

Sự tồn tại của cái này, vị Du già không tìm thấy 

Dễ dàng thâm nhập chân như không tính 

Cho nên chấp nhận sự tồn tại của chiếc xe theo cách này (không 
phân tích). 


^ v vu ra ` v tr 
4n man 
¬—.^ 
(2'A] Số A2 62 1A] ĐP ÄI| 
S=ø 3⁄4 sa.a|2==\ sân 
Ã 2\srugatr'6ZSìg|s'ua'ata[ ĂI 
Nếu không có chiếc xe vào lúc đó 
Không toàn phần thì bộ phận cũng không 
Ví như chiếc xe bị cháy thì không bộ phận 
Lửa Tuệ thiêu huỷ toàn phần thì bộ phận cũng thiêu huỷ. 


mẽ ẽ 
BESn TY An P10! 
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5871971 nyện 


3x 3x3: A tay HẠNG SỈ 9ˆ 1¬ Gì 


Tương tự, phổ biến ở Thế gian 

Phụ thuộc vào uẩn, giới cũng như sáu xứ 

Chấp nhận ngã (tương đối) cũng là chủ thể chiếm hữu (năng cận 
thủ) 

Đối tượng cận thủ uẩn (uẩn) là bị chiếm hữu (sở thủ uẩn). 


=Exră An 3= aÊ 3 =øa Ra lÀP 
353/2 3a 2503 ạRn| 3a 
S2 sai) 


ni y0 | 


Vì (uẩn) không có thật tính, không kiên cố 

Nên không bản chất, không kiên cố 

Ngã thì không sinh diệt, ngã này cũng không thường hằng v.v... 
Nên không một bản thể và khác bản thể. 


¬ sa 
=lx'aŠs'Äas= si ansra 8) 


ãI'=IBXTSIEINIT=(X:<IÐ' gtasr Bìa 'ă | 


Chúng sanh thường khởi tâm chấp ngã 

Trên nền tảng đối tượng liên quan với ngã 
Tâm ngã chấp này sinh khởi 

Là từ si mê chấp nhận mà không qua quán sát. 


sI<=9~'8n Xfần'6a,'^vsrẩI=-II 
S2 ÿBESIbIbxsbGel 
n9.=n==eri)š=ø AI 


ã2IaŠX'£TR ã5Y=IX ai na 


Tại vì không tác giả thì không hành động 

Vì thế không có ngã thì không ngã sở (của ngã) 
Nếu thấy ngã và ngã sở đều không 

Vị Du già hành giả sẽ đạt giải thoát. 


Sẽt= garig[ 3â ngtg[ RE 2s ố^' 8= X3 Ê= RE 
e=ÍwầE-ø Số lfEịppxrXmxt nEXx ãsrxI='= RE] 
3 sa Enr[šia«vàaBvsg==r2 2a! ốns 9 
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Tất cả pháp như chiếc bình, len, túi vải sợi, binh trận, 

Rừng cây, vòng chuỗi, cây, ngôi nhà, chiếc kiệu?”, lữ quán v.v... 
Theo Thế tục chúng sanh quen nhận biết chúng, phải biết đó là 
Cách nói của chúng sanh 

Do đó, Đức Năng Nhơn Vương dạy: ta không tranh biện với thế 
gian. 


aaie|f20a:Sn øst'aøfs ồn'T=Ã' 8= Ấn 
X v v v v v v v v v Ty SN, —~ v 
kalulbubibobollaseoNioabì))0)) 
R8 fEø3aernengvssasrsa nsielA= I 
Äas'slaB:s gxs='aBx|34 ssÄ Nƒasvữ, «ân 

Bộ phận, đức tính, dục, định nghĩa, củi 

Người có đức, toàn bộ, tham đắm, minh hoạ, lửa v.v... 


Quán sát qua bảy nhóm chúng không thật có như chiếc xe 
Mặt khác chúng tồn tại phổ biến trong thế gian. 


srr2gxsgxA<<=sgi»1#4^s3 AI 
srrnssxg3AA¬a5)2a¬^gA¬ sa S^g=I 
Asxgu=3ig'ấ5gxa 8=agx=SIỆ^I 
TERNTTORIAOSRINEIONIAN RA. EIT S0 SRINN] 


1chiếc xe ngựa nhỏ 
18nhiên liệu, chất đốt 


Nếu nhân sanh ra quả, sinh ấy gọi là nhân 
Nếu nó không sanh quả thì không là nhân 
Quả nếu có nhân thì sẽ được sanh 

Nên nói nhân quả cái nào có trước cái nào. 


SG) tE2CS SG Ga) 
ẤY 'Xx'a 8ø Sñ)g 3a ã5tsrn=SR,<tx ẩn 40a 
n[3'Ăf2R)=W[ SI=sva/xrốnJ=rs|ep'ut=rðfe'=x'ag<:ar 0g | 


Theo Bạn, nếu quả được sanh qua tiếp xúc nhân 

Khi đó (chúng) có cùng một năng lực thì nhân và quả không khác 
nhau 

Giả sử chúng khác biệt thì không khác giữa có nhân này và không 
nhân 

Loại trừ hai trường hợp này sẽ không có khái niệm khác tồn tại. 


ma nnÄả ng 


nỊ=Š='aR na[afỒx'ø=rui=8-grarn=a-2ñ'Ô=Ị 
=t[^'ặaq3agxaÊx[ òa,=r8tnXIŠf ga gJ= Ấn 


_} đJ 
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Theo Bạn, không nhân sanh ra quả thì không gọi là quả 

Không quả mà có nhân thì cũng không hợp lý thành lập nhân 
Do vì cả hai (nhân quả tiếp xúc hoặc không tiếp xúc) giống như 
huyễn thuật 

Nên các pháp thế gian tồn tại, Tôi/rrung ouán) không có lỗi. 


S2 2Š 4x Q0 =SEg SE 2x SÖ5) ra sc SA 

^_ ^_-¬^ S__^ ~ ^ 
ñø;âs'3«'<taÊ<8'Ă='eaE=.ag='<rarÊa 3ã 

^# ấn Ô'g3ng= sg 3 sa sa z ÂN 

Bác bỏ và đối tượng bị bác bỏ qua tiếp xúc hoặc không tiếp xúc 
Không phải Bạn cũng bị phạm lỗi này hay sao? 


Lời nói của Bạn chỉ phá hoại phía chính mình?° 
Bởi vì Bạn không thể bác bỏ đối tượng bị bác bỏ. 


sI<=Ð~=f\ồuixva= =ar<raý=xvsl3'2|n 3| 
S0 sbs%Ssolsseoevlek›ssasokal 
S:Ä/ÿ'5<pcsercân8isgxR=qc8)8 


1°tự tông, lập trường 


Nên lời nói của Bạn cũng đồng phạm lỗi Tợ Năng phá?9 
Không hợp lý vì làm tổn giảm”! tất cả pháp 

Vì Bạn không được các Thiện sĩ đồng thuận 

Vì Bạn không có tự tông (lập trường phía mình) 

Thì làm sao phá bỏ tha tông”?. 


§5295'932g<S28592 3295 8 ^2IJ 
Xa. sxaxra 4x aix 3a 244 SR AI) 
Px'=~ Šmxrữ#f-2yara='9<wxar šnIxraP 8Ì 
ữf<t8ø =8 gtatret< 4g <4 3 Ñn'arba | 


Phá bỏ, đối tượng bị bác bỏ, các lỗi 

Tiếp xúc hoặc không tiếp xúc lỗi này trước đã nói, 

Xác quyết dành cho người có tự tông 

Tôi (rung quán) không có Tự tông này nên không thể phạm lỗi 
này. 


3gxăn 9w 9 si n3 aĂarðf= T9 <t< ã54 
TIEKIS'S88/'0I=.SI=ts'S=-arấTs savề sif=: 2g 


““amrš:thành lập nhân chứng minh lập trường của đối phương là sai 
nhưng chính bản thân người lập nhân ấy phạm đúng lỗi lập luận ấy. Ví dụ: 
dùng con dao hai lưỡi chặt phá kẻ kia nhưng lưỡi dao kia cũng chặt trúng 
mình, gậy ông đập lưng ông gọi là tợ năng phá. 

?!Tổn giảm: lấy có cho là không 

??tông phái khác 
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3 at) SẠ ạøx KP R2 KERỊ 


Bạn ? khi thấy đặc tính của mặt trời 

Ảnh tượng cũng như mặt trời bị thiên thực?* che khuất 

Mặt trời và ảnh tượng tiếp xúc hoặc không tiếp xúc đều không 
đúng 

Duy chỉ danh ngôn phụ thuộc y duyên sinh. 


ä's8a 3s 'qa=x=f\sn nàa sÈw's=<'sa=r S3 BI 
ÀS/se'u2.zxã cây am ae âu SonEE=I 
§==XE2'arraiEf='e<'ag~=tÄ'<Ioa'ðIsr || 
AEPYETRIRRRIAIKTE'SRỊSTSÿ ŠIKY St S)xT=IX:SI 


Tuy khuôn mặt trong gương không thật nhưng có thể trang 
điểm làm đẹp 

Tương tự ví dụ này Nhân chứng minh không có thật tự tánh 
Cũng biết tông” (luận đề chứng minh) có khả năng 

Làm sạch để thấy được gương mặt trí tuệ. 


?3Thật sự sư: các vị theo tông phái cho có tự tánh như Trung Quán Tự Tục 
phái, Duy Thức, Kinh Lượng Bộ, Tỳ Bà Sa Bộ,ngoại đạo, v.v.... 

?nhật thực, nguyệt thực 

Zgxrg tông, luận đề chứng minh, tổ hợp của tiền trần và hậu trần; pháp 
và hữu pháp. Ví dụ: tông âm thanh và vô thường. Vô thường là pháp, âm 

thanh là hữu pháp. 


Tp ni 
ZR'=rarấtIs ®m'sr'3sx šxs'asx84T | 
Ao= ðfc'=r8a '=tstifn 3/8 ø="anta i3 


Nhân chứng minh Tông năng biết có tự tính 

Sở biết tông là có tự tính 

Đúng là phạm lỗi như tiếp xúc v.v... 

Tôi (Trung quán) do không có tông ấy, Bạn chỉ thêm nhọc tâm. 


ng "1 s1 l 
q SN g in s5 sntán TT 
mẽ ==. 


^_ ^^. -e 


ñI=aaAssaSxppa 93 2=sế» 9n 


Khả năng vĩ đại dễ dàng hiểu 

Tất cả pháp vô tự tính, ngoài (rrung quán) ra có tự tính 
Thì khó có thể hiểu được có tự tính 

(Ai) xui khiến (Bạn) dẫn thế gian vào lưới ác phân biệt. 


§i243'8|arXI=' nga '<roi=8-tìx'S4'aSII 
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sa 38a ă£rr=ra=8'a< df= 8a | 
3=. srðxaR 3¬ 34 ốprerxel 


Nên biết như ở trước cũng bác bỏ còn lại 

Nhằm trả lời cho người có tự tông 

Tôi (Trung quán) cũng không có tranh biện tợ năng phá như thế 
Nên hiểu tự tông này còn lại như trước đã giải thích. 


LIỆT KÊ TÁNH KHÔNG (Tính Không) 


` v SN `: v v ⁄ Ba 
an] 2Ñ 3)a8ƒ< aeer=fflÔx| 
Š'RP=-SIE R8) ã 5t ÏS'SIRIEKII 
= xa. v v * v † v¬ 
R8~Š5,sevarcu,sÊ) 2n 3 
TI^'E ã5I'ar3 8ã 2= 
(Phật) dạy vô ngã này 
Vì giải thoát cho chúng sinh 
Phân chia làm hai nhân và pháp 
Đức Đạo Sư lại tuỳ đồ đệ. 
4= nexr< š==tÔn II 
v v v v >.. v tr 
an cố S 
v v CS v về Tà 
20828020120 9lKl| 
` 1¬ 
BÀ 2221.1918 85:6Ekaail 
Giải thích rộng rãi về tánh không 
Dạy mười sáu tánh không 


Lại lược nói trong bốn (tánh không) 
Đại Thừa cũng chấp nhận. 
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nỊ=98x3'<=az:AIJ 
ta 9= 3| 38] Sìx ấ= | 
Aâs4 xi 
siarn=Gì^'=SS.<< SI| 


Do bản tính của mắt 
Mắt thì mắt tánh không 
Tương tự: tai, mũi, lưỡi 
Thân và ý cũng vậy. 


mm. 
¬8sss'a'2¬ 33 
Sarfesr=r=x[ŠT tì 
nh 7T Sa 
A3=š=?5SnI 


Vì không trụ vĩnh hằng 
Vì không bị hoại diệt 

Không tự tánh của sáu (nội pháp) như mắt v.v... 
Đó gọi là NỘI KHÔNG”?. 


n=8<3==8zAI 
ta max 3)signx ĐA ŠE | 


v `. v v v 
§=RX3wIg"E[ 
š'ã5w'25'O=R)=85 ấ | 

Do tự thể của chúng 
Sắc bởi sắc là không 


Tương tự: thanh, hương, vị, 
Xúc, pháp cũng như vậy. 


TERIYẤRsr<=sâx An ôn | 
3Xar=srine SÈnI 
nJ3x'ø==='sQz an 3n 8 
2= #==r2n 0a ă | 

Không tự thể SẮC V.V... 

Gọi là NGOẠI KHÔNG“? 


Cả hai không tự thể 
Là NỘI NGOẠI KHÔNG. 


š'ãa=tx= n3 2n =1 
5xx s( ==rrn Sa =ISR II 
E=i='A o= š= Ôn Ô 


^Z>~z_5Ö.~ ~⁄ ^ 
XarỆ==aX v0 
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Các pháp không tự thể 
Người trí gọi là không 

Tánh không ấy cũng là không 
Gọi là tự tánh không. 


ÿ=n SA 
Š=2nnEv Xã Ấ sa ÔN 
SSEES:aEsbsseeo)) 
Không tánh gọi là không tánh 
Tức gọi là KHÔNG KHÔNG“? 


Lời dạy nhằm diệt trừ 
Tâm chấp không tánh là thật có. 


- š vu vằN: S TS „ 
TH nh iàc? vn] TÌj 
suasga ồn 9¬ '=== 
^ ¬.`` ^ 
#n'an'RnRYöÌ ay\<4 5| 
T NV z —Ằ-...S 
S7 9 T9 CHỊ P9 | 
Bao trùm khắp tất cả 
Hữu tình và vô tình thế gian 


Vô lượng dụ như vô biên 
Phương hướng gọi là Đại. 


AR'ntxG =x Xã z3 
š=¬ 3= I 
ST 

Đa X s=\ sì “ĂRT 3x WsSàI 


Cả mười phương hướng này 
Pháp nào là tánh không 

Đó chính là ĐẠI KHÔNG” 

Lời dạy nhằm diệt trừ chấp Đại. 


3W ersiếx| 1a sa 
Xannrg=a vs Ra 


RRNAN= NI 
hầm“ 


Vì mục đích tối thượng 

Là Thắng Nghĩa Niết Bàn 

Tánh không của chính nó 

Đó tức là THẮNG NGHĨA KHÔNG“?”. 


g=ansrnEw'XfA X sa S) 
aŠa'=r=Ă=<'S xÄ'ÐI| 
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>. v v = v xế: v v 
"`5 Sẽ 5a 
n v ` kh v v v 
mã" 
Vì diệt trừ tâm chấp 
Niết Bàn thật tự tánh 


Vì người hiểu Thắng nghĩa 
Tuyên thuyết Thắng Nghĩa Không. 


35 ^rS= 3= razts\eIiga\ XI 
AE XYSIBS =t< ST£IX II 


^^ ^^ 


Aàn vị 
2)8/aqxrexrấ='3n'siy=s| 

Tam giới từ duyên sinh 

Cho nên nói là hữu vi 

Đó tức không tánh của hữu vi 

Gọi là HỮU VI KHÔNG“”. 


nỊ==raaxräì'øx'2=II 
t3 #'agwzr gel 


na n 
38'agxsras'ý=ôn| 


Nếu không sinh, trụ, vô thường 
Tức là pháp vô vi 

Đó là không của vô vi 

Đó là VÔ VI KHÔNG. 


qỊ=aratsa'8 ðïn-8\a-=\\ 

28 'atE'alsan'S KP 
"An 
5IEIA'atrA=Xr=rš='3T=I8II 


(1) Nếu pháp không biên giới 
(2) Gọi đó là vô biên 

(3) Nó độc nhất không tánh 
(4) Gọi là VÔ BIÊN KHÔNG”. 


~ ~Z 
SN SIREsRBIAA SA 


zt r^ v v A: v — 
619926932520) 
X£TãtatSISLaT2ì2 =1 TĂP | 

Do luân hồi ban sơ, bắt đầu 

Kết thúc chúng là không 

Gọi là không bắt đầu kết thúc. 


ašƒ'X='s'~'Ñ'atsr'gI 
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S¬^s^ ^ 


ÂxaRA «nàn II 
An “5i 
3=;=rgế=-=rồ='X'âNI 


“ga xŠãYAts(8' 2X £IX SE 


Cði hữu này như giấc mộng 

Lìa tự tánh đến đi 

Nó là không bắt đầu kết thúc 

Gọi là VÔ TẾ?“KHÔNG“?? 

Được thuyết trong Đại luận (Kinh Bát Nhã). 


Xx=râx'g2šx=rn= | 
aXX'rar8'2sr=t< Ăn | 
8892 0)/25 12 90) 


SiebeseSeblessbol 


Tán nghĩa chính xác lìa mất, xả bỏ 
Vô tán là không xả bỏ 

Bất kỳ pháp nào vô tán 

Tự thân vô tán này. 


26Vô tế: không biên tế bắt đầu, kết thúc 


san 25 ŸI 
na) ` 
ñnRf<a=shal 
K= ° 3n ra m~ “Ăn 


Vô tán tự thân nó 

Chính nó là tánh không 
Do vì tánh không đó 

Gọi là VÔ TÁN KHÔNG“. 


AE YSYarKfIs'É ẤT Ôn | 
S=Ð<Ăã'X= se! ØSI| 
8x s82 sI)sxrassỊ 
nã 1 


Xmxr =rãaKY Di XXrnH 
==nls 2G =8 “| 


A9 3⁄^ =3 =I 
A»=-Rp ỹ=xÔng 


Hữu vi bản thể pháp v.v... 
Bậc Hữu học, Độc giác, 
Cùng Bồ Tát, Như Lai 
Không làm ra bản thể 
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Của các pháp hữu vi v.v... 
Chính bản tánh là không 
Nó là BẢN TÁNH KHÔNG“??”, 


rsssS=§¬'2=Ầ»J SE] 
^ ^ x4 
Ä»=rg==Ä ế=ErT=ET 
v v v = St S 

BI 4 ti "ÊU 
AESRIAESIäYSN'ŠXY ã4 
š«'A =]3=sex e= | 
^>=m:fs'=da'Xí='Q='m= 
MAI DU?” Y 

Mười tám giới và sáu xúc 

Từ đó sáu thọ sinh khởi 

Tương tự hữu sắc và phi hữu sắc 

Các pháp hữu vi và vô vi 

Pháp ấy là nhất thiết?” 


Vắng mặt có tự tánh 
Gọi là NHẤT THIẾT KHÔNG. 


SIESIATSEaLẤx TW 8= *SI= | 
R8 ==sø4Z=-S | 
TIEfvJxr8)sis|xt S='a53 13 Sa 
šx ặ= nã sna|i3n'eal 


?7Nhất thiết: tất cả 


Vô tự tánh như là thích hợp ngăn ngại sắc 
Đây là TỰ TƯỚNG KHÔNG“? 

Tính chất SẮC là sắc biên ngại 

THỌ là tánh cảm nhận. 


AE'.Qstat#2a'a='aŸa <r8Ì| 
aE'3n'sšs'=='aE 3 =IÃI 
QAravX a5 
ara v ='R'a&: sư v2. 
NI | 
TƯỞNG nắm giữ tướng trạng 
HÀNH tức hay tạo tác 
Hiểu biết cảnh riêng biệt 
Là tính chất tâm THỨC. 
SX[R§SJSRAYX=atốa “Ôn| 
vx Du v v v +, 
(92a ml s9lkoa vi) 
` ^ v TY v ` 
3 a8='aãa 8 a=ay g1 XI 
3=A§=gx' Si 
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Khổ là đặc tánh của UẨN 
GIỚI tánh như rắn độc 
Đức Phật dạy rằng 

Các XỨ là cửa sinh ra. 


85/8=a82rsx'a@=<r4IE 
38 sgn¬ saxônXƒ 
nỗ== an =rXai Ôn | 

KNA Ty ShỊ S0 011 3 


Phụ thuộc duyên sinh 

Là tánh hội tụ và gặp gỡ 

Xả cho là BỐ THÍ Ba La Mật 

TRÌ GIỚI không khổ não bức bách. 


X sàn sua '2¬ =ấm SE 
v v TA ` XC: 
D0 V279 AE) 9/-V NỊ 
v v v N = v 

^NAIDE RA a5 52 Sa 

^ v v và v & v = 

XI an. lệ Anh) 5ì 7 ÂT || 
NHẪN NHỤC tánh không sân hận 
TINH TẤN không tạo tánh tội 


TĨNH LỰ tánh nhiếp phục 
TRÍ TUỆ tánh vô tham (chấp thật). 


“rXn Ô “rEy[asvỒ) 
sa 3= 2Ñ =g[R,<= Săn 
^S6I4J728ATRTS SE AP ^ | 
¬s8sIen s3 
Đây nói về tính chất 
Của sáu ba la mật 


Bốn TĨNH LỰ, VÔ LƯỢNG 
Tương tự, VÔ SẮC ĐỊNH khác. 


Rs=ns<As 
atagJa“a 12-62 IS 
SE S“ ŠxIsšx St G “ca I 
SE absss Vai 


Đấng Chánh Đẳng Giác cũng dạy 
Đặc tánh chúng không não loạn 
Ba mươi bảy GIÁC PHẦN PHÁP?8 
Tính chất hay xuất ly. 


16 không tính: 1. Nội không, 2. Ngoại không, 3. Nội ngoại không, 4. Không, 
5. Đại không, 6. Thắng nghĩa không, 7. Hữu vi không, 8. Vô vi không, 9. Vô 
biên không, 10. Vô tế không, 11. Vô tán không, 12. Bản tính không, 13. 
Nhất thiết không, 14. Tự tướng không, 15. Vô tính không, 16. Vô tánh tự 
tánh không. 

2837 phẩm trợ đạo 
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“r2 sa 'Ôn || 
¬Rnsr=tầ= =tsra ra Ôn 
Xe abÌ 
tINEt KẦ'guốa TỒn Eu|SBATREE 
HIP Sr[Än at Z= a2) 
sa 'Ö¬ đ5t SX Äx QA SIẶT 

Tính chất của tánh không 

Vắng mặt tức vô tính” 

Vô tướng là tịch tĩnh 


Tính thứ ba là vô sỉ và không khổ 
Tám giải thoát là tính chất giải thoát. 


šnaraz'9a'g ãar=t< 8| 
sIpa'arasisr=f3'<=si3a mw=sll 
ŠnnÄ'8'aSxsr=rawsrã | 


^~~^ 


®5ossa=AENâaI 


Kinh dạy về mười lực 
Tự thể rất vững chắc 
Bốn vô uý cứu hộ 

Bản thể rất kiên định. 


“Zn8qxr=ra\==rvô tính, không thật tính, vô sở đắc 


X'K='u='na[SxTaawvS)I 
vn: xG v in v v^ v 
Wexeixzn ân soín Ôn eal 
/4Äƒar<ta=[') SN =LJ 
tra 'Ấf â' SẤI| 

Tánh (bốn) các vô ngại giải 

Là tánh vô ngại biện tài v.v... 


Làm lợi ích cho chúng sinh 
Gọi là lòng Đại TỪ. 


S]=IRAI'6ã'ãtrấf=Y Šƒ=T'=I| 
SEN v3. v = 
St! Èàn X6 rux si 
nà asix 9= sp=iðnsŸ] 
v =` v vn v tr v 
staR suớa ='ea 2v 
Cứu hộ tất cả chúng sinh khổ 
Tức là tâm Đại BI 


Tánh của hỷ là cực HỶ 
XÃ là tánh không lẫn tạp. 


s=sr 8x Š8!'8'ãt 4E) 
1§^=58SsI=a n=nl 
nE3x§a^wAaš#[I 
¬'9~'3\aĂn|~='a# "Ôn | 
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Pháp Phật không lẫn tạp 

Là mười tám pháp (bất cộng) 
Vì dạy pháp không thể thất bại 
Tự tướng là bất bại. 


SÁM 'a/a vs Hà c= 
An n2) SÌ| 
^. v v v^ v v v ; 

D82 Í 25222122 8/y139288) 

Bi 92722357261 0| 

sa søi3xg~8'SX XI 
Trí Nhất Thiết Chủng Trí 
Là tính chất hiện tiền thức (nhận thức trực tiếp) 


Tâm thức khác bị khiếm khuyết, giới hạn 
Không gọi là hiện tiền thức. 


tưng ` o:Ÿ CÀ my % 

5Ÿ 709 ng T14 | 
AE Yargr=t'aa '3-sI=|| 
= SN: v sa 
À3 Xax=nộn| 
—: v & 'Ấ='=tS 
¬ `; 

Bất kỳ tính chất hữu vi pháp, 

Tính chất vô vi pháp 


Chính nó là tánh không 
Ấy gọi là tự tướng không. 


¬g=aÑ 3apsrồ= 


š ='ayðă= vn 'ar0ì 
TH. AT ko tọa) S92 | 


n5 TT 
RUN TA 


Không trụ ở hiện tại này 

Không có quá khứ và vị lai 

Vì chúng không tồn tại khách quan 
Gọi là VÔ TÍNH KHÔNG“. 


8 8mw'arax= XI 
ARsreasr224IEAI 
3~gxmasr8s a8 3a se 


3n8psraxrsA'š= 3n XI 


Tự thể vô tánh ấy 

Là viễn ly tự thể 

Do không trụ vĩnh hằng 
Không hề bị hoại diệt 
Gọi là vô tánh không. 


^ v v vs v ^^, v v 

8. S=ØX'nEY'ããWYAI| 
v v Sa 

%R'STY'XT an | 


^^ _^ 


ngxrs8 Ôn ÔmỊ 
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Các pháp từ duyên sinh 

Không bản thể hội tụ 

Hội tụ tức là bản thể tánh không 
Gọi là VÔ TÍNH TỰ TÍNH KHÔNG1®., 


"mãn": 
SXÃã ãsw\ săn =r tì 
n1 
ân NN 


Tóm lại: thuật ngữ của tự tánh 
Là nói về năm uẩn 

Chính chúng không thể tính 
Gọi là tự tánh không. 


SI='sgra'8'=w 8= 
AEY'STS'ŠXY ã tra =IẾP | 
^^ ~-.^~_-^..x_—^ 
ÀQn vân AE“ Ôn 
^⁄Z ` % vX<. vn v⁄Z 

hExNãh's'f= 3n XI 

Lược nói vô tự tánh 

Là các pháp vô vi 

Chính vô tự tánh ấy là không 


Gọi là vô tánh tự tánh không. 


^~Z.>~z 


v = v v v r= ;= 
==<às <:Zân ânÑỊ 
v cà TY v xxx. v^ lạm 
th s.. 
4Ñ '@*x'X="5 ấrgr'<I 
x==8s'àw3'g=<§nI 
Không bản thể tự tánh 
Tự tánh gọi là không tánh 


Tự tánh không được (ai) làm ra 
Được gọi là tự tánh. 


SI=XY 84 ãZIxY8) J==vaãI| 
5T SE0I='SEREAY | äI| 
. SN: 1X, v v 
na 8 ý=='nj 
SsEeobsxsio- ghi 
Cho dù Chư Phật có xuất hiện 
Hay không xuất hiện (ở đời) 


Sự thật tánh không của tất cả pháp 
Tuyên bố là khác°?° tánh. 


RERTSSARSR.-EP Ôn 


30chân như, tính không, vắng mặt tự tính độc lập tồn tại 
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: v >~Z, tr: x v., 
^ ma nESÐ ấ= ôn XI 
^ ~_-5.^ 
£ÌN'Xa Xa! gan | 
` sư ày v v v 
¬m¬hmmš¬ 
Chánh biên (Niết Bàn) và chân như 
Là tánh không của khác tánh 
Theo cách Bát Nhã Ba La Mật 
Tuyên thuyết rõ điều này. 
^ ^.~Z~ỏ.^—-. ^ 
HH An 00V VAN TT SN AA|| 
x=Ñas[aipix<Ê g5 ==fÄg 
= v v Ty v v v +, v tR v 
Sin Bi) 205580255 24161 bi sàn ta) 
b0 USEesooE Sa )esglesse-ll 
Như Trái Am Ma Lặc”! trong bàn tay 
Được ánh sáng trí tuệ soi sáng 


Biết khắp cả ba cõi này nguyên sơ không sinh ra 
Nhờ sức mạnh danh ngôn (thế tục) đế đi vào Diệt định. 


5“]g 2š =r<xiŠxJsr=iA =at ai ta Šế¬ Ồ)| 
ašƒ='sĂïa'än,«terỆ='3a= 3'<='3RỊ 
2= =n'4tlmxrag=84ra=røxr 4= sex S) 


“ua= Amalaki, trái dự cam tử, du cam, hawthorn: cây táo gai 


~^ ^ ^ 
ã'QIN'<[ã 20x ẤY DÌ xố cx'}R'<Ia< 02 | 


Do thường đầy đủ tâm Diệt định 

Vị ấy cũng sẽ phát lòng bi mẫn 

Đối với chúng sinh không ai che chở bảo hộ 
Cũng sẽ dùng huệ lực trước chiến thắng toàn bộ 
Vị sinh từ khẩu của Như Lai (Thanh Văn) 

Phật hạng trung (Độc Giác). 


„an 2¬tfrasa=Xøxg==l 


==“tầ' 8IẤ¡£'8'8'XÄ===Y Gì 


an “8 xàa= RỊ vị S='Ð|| 
g¬'xÑ dfa'naø xðãÄ «ri atŠn[ Ð SŠY | 


Đôi cánh trắng Thế tục thắng nghĩa dang rộng 

Thiên Nga Vương dẫn đầu đàn chúng sinh Thiên Nga 
Nhờ sức mạnh của gió thiện nghiệp 

Bay vượt đến bên kia biển thù thắng Phật Công đức. 


v v v v s mm v Am v v v ~. 
^Q5Y4'2E5[ZI'AI'SZ/4Yn8]='<TSx]'=VĂ 


Nhập Trung Luận Phát tâm thứ 6 
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PHÁT TẦM THỨ 7 
Viên Hành Địa 


An Vớt on vn nuôi  lP À | 
8= 3xJ^'3aŸjn|==<'aEx|ag'Ä= | 
=3) <t Ăn 3ã ìnig 4x sA=ašRI| 


Ở đây Viễn hành (địa) này sát na 
Và trong sát na nhập vào diệt (tận định) 


Cùng đạt phương tiện độ (Ba la mật) sáng chói. 


¬G[5Y2r/4ET<raslISìatxV S8) 7= XE 2 “II 


Nhập Trung Luận, Phát tâm thứ 7. 


PHÁT TÂM THỨ 8 
Bất ĐộngĐịa 


dị 6< g'=q)astza| Xí SÀ II 
Si sa ak s3) 

2S ăn agnyT2giA-] 
ỹ'YãaWY 2a AšmT at\Xƒ='~Y ZEnI 


Nhiều lần, vì đạt được thiện cao hơn ở trước 

Đại sĩ trở nên bất thối chuyển nhập vào Bất Động Địa 

Nguyện ước của vị ấy chuyển thành cực tịnh 

Chư Đấng Chiến Thắng khuyến dẫn xuất ra khỏi diệt (tận định). 


^~^>x~x⁄ 


sspxuân,<À XÍA đố aser<pJ== ga ðxJgg,vậX 
qY S5sblo'©\okvl ấnsw 3= â 9= = I 

CC SG GbsoY-sY2a 10215062101) 
4Š “[ã[44'ãYZISIS'RAIã'eIxYAXfnY =†< axr ai bìa 

Tịnh huệ?? không cùng tồn tại với các lỗi lầm 


Ở địa thứ 8 diệt tận gốc rễ các ô nhiễm 


3^ˆtâm vô tham 
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Hết phiền não, tuy chuyển thành ba địa tối thượng nhưng không 
thể đạt được 


Vô biên đức của Chư Phật như hư không. 


AÑ'£Y/a0IKTERRIE ã5(rntg Xƒ X8 'aX'8= na 
S= nã 'a"[<qx'x=Ñ\snm3ns'ếnx'ấg << 9'<'4ØXI 


Đã chấm dứt luân hồi cũng đạt được mười tự tại 
Tự mình thị hiện nhiều thân trong chúng sinh hữu? 


SSSloie=uoloI-15abis5a%sill 


Nhập Trung Luận, phát tâm thứ 8. 


33chúng sinh trong cõi luân hồi 


PHÁT TÂM THỨ 9 
Thiện Huệ Địa 


hqIrsr3i3'ðr g | 2veta =u| Ấ|xr<< =4 SP | 
SG Ss6seWEuEasssiksbs6aovybsseesal 


Ở địa thứ 9 thì tất cả kiến lực của vị ấy hoàn toàn thanh tịnh 
Tương tự cũng đạt được hết thảy tịnh đức vô ngại giải. 


SSSloie-yolesI si sblaesill 


Nhập Trung Luận, phát tâm thứ 9. 
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PHÁT TẦM THỨ 10 


Pháp Vân Địa 


NG HÃY AravÐ 0X T4 '8/A'IEAY KT ã50ST2IsT=IE-RIRIZX 
RaYxrašf£T S0 .9x(2|<t<aiŠuI:8 SE Xa 0a 
vS v v, v v v v ;y vý v  =Ế ` 

Z5 ã5/8'2ISTG' ø%'A=I<TE'a~'R'=t8a 2Š a at 2)| 


¬R)NR An ồn E8 SA J= Sa mỊS'Š XI 


Ở địa thứ 10 sẽ nhận tất cả quán đảnh từ Chư Phật 

Cũng đạt tối thượng, thắng trí tăng thượng sinh 

Như nước mưa tuôn rơi từ những đám mây 

Cũng vậy, vì gặt hái vụ mùa thiện lành của hữu tình 

Con của Đấng Chiến Thắng tuôn mưa pháp tự nhiên thành tựu. 


¬G[5Y2I/4ET<[aslISìat4SS)-'ET=IG “IẾ 


Nhập Trung Luận, phát tâm thứ 10. 


Bản Việt ngữ dựa trên tài liệu sau: 


Tùòi liệu Tạng ngữ: 

+ Uma Jukpa Tsawa (Nhập Trung Luận) 

+ Uma Jukpa Rangdrel (Nhập Trung Luận Tự Thích). Tác giả: Luận Sư Nguyệt 
Xứng (Candrakirti) 

+ Uma Gompa Rapsel (Nhập Trung Luận Thiện Hiển Mật Nghĩa Sớ). Tác giả: 
Ngài Lobsang Dragpa — Tsongkhapa. 

+ Jukdrel Tsewe Melong (Gương Soi Sáng Mật Ý Nhập Trung Luận). Tác giả: 
Gedun Drub — Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất, đệ tử của Ngài Tsongkhapa. 

+ Zabthon Dampe Migche Serkyi Thupma (Dụng Vụ Vàng Kim Khai Mắt Giáo 
Lý Nghĩa Thâm Sâu). Tác giả: Padma Gyaltsen, Cựu Viện Trưởng Tu viện 
Drepung Loselling, Nam Ấn. 


Tài liệu Hún Ngữ: Nhập Trung Luận, Nhập Trung Luận Tự Thích và Nhập 
Trung Luận Thiện Hiển Mật Nghĩa Sớ do Pháp Sư Pháp Tôn dịch từ bản Tạng 
ngữ. 


Tài liệu Anh ngữ: (chưa được xuất bản) 

Entering the Middle way và Thorough Elucidation of the Intent an Extensive 
Exposition of “Entering the Middle way” do Geshe Thupten Jinpa dịch từ 
Tạng ngữ sang Anh ngữ. 


Tài liệu Tạng ngữ trên trong Chương trình học 3 năm Trung Quán Luận con 
được Giáo Thọ Geshe Gyatso, Geshe Lobsang Dawa, Geshe Tenzin Guyme 
tại Học viện Phật giáo Biện Chứng luận (Institute of BuddhistDialectics) 
Dharamsala, Ấn Độ; Geshe Jangchup Sangke tại Ganden Shartse, Nam Ấn 
giảng dạy. 

Trực tiếp hướng dẫn chuyển ngữ từ bản Tạng sang Việt ngữ: Thầy Jigme 
Lodrol I.B.D. 


Nhật Hạnh- Tenzin Yangchen chuyển ngữ từ Tạng sang Việt ngữ. 
Dharamsala 28/4/2015. 
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Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tắt cả 
Đệ tử và chúng sanh 

Đồng trọn thành Phật đạo 


By this virtue, may l attain the state of perfect enlightment and 
place all sentient beings without exception to that stage. 
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